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Lời giới thiệu

Trong một thời gian dài, do những điều kiện hoàn cảnh phức tạp, thánh nhạc
tại Việt namchưa được chămsóc đúngmức. Từ vài thập niên trở lại đây,Ủy ban Thánh
nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt nam đang dần chấn chỉnh để thánh nhạc đi
vào nề nếp, xứng đáng là nhạc “thánh”, xứng đáng phục vụ trong Phụng vụ thánh.

Cẩn thận tuân giữ những quy định về Phụng vụ và Thánh nhạc, đan sỹ Giuse
Xuân Hoàng, O.Cist, đang từng bước đặt nền móng cho những sáng tác của mình.

Thày bắt đầu bằng một thể loại tương đối ngắn gọn, đó là các bài Alleluia và
Tung hô Tin mừng. Thày cẩn thận theo sát lời Thánh Kinh. Không thêm bớt. Không
rời xa. Càng không dám tự tiện thay đổi . Sau khi đã cho thử nghiệm trong cộng
đoàn, thày mới xin chỉ dẫn của Uỷ ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục
Việt nam. Được sự góp ý tận tình và thấu đáo của các bậc cha anh, được sự phê duyệt
và cho phép in chính thức, thày mới cho xuất bản tác phẩm đầu tay này.

Với năng khiếu tự nhiên Chúa ban. Với tinh thần khiêm tốn học hỏi. Với sự cẩn
thận tuân giữ những quy luật của Toà Thánh. Và với sự chỉ bảo góp ý của các bậc giầu
kinh nghiệm và có thẩm quyền. Có thể nói tác phẩm đầu tay ALLELUIA VÀ TUNG HÔ
TIN MỪNG đã cho thấy thấp thoáng một tác giả về Thánh nhạc có ơn thiên phú, có
phong cách sáng tác, có đường hướng phục vụ. Vì thế tôi trân trọng giới thiệu tác
phẩm ALLELUIA VÀ TUNG HÔ TIN MỪNG của tác giả Giuse Xuân Hoàng O.Cist.

Tôi tin chắc tác phẩmnày sẽ được nồngnhiệt đónnhận và sử dụng trong Phụng
vụ. Chúng ta cùng mong đợi tác giả sẽ cống hiến những tác phẩm mới, đóng góp cho
nền thánh nhạc Việt nam, giúp nâng tâm hồn mọi người lên trong lời cầu nguyện.

Châu sơn ngày lễ Đức Mẹ mông triệu 2022

+ Giuse NGÔ QUANG KIỆT

Nguyên TGM Hà nội
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Lưu ý:
Những câu xướng trước Tin Mừng của các Chúa Nhật và các lễ riêng,

Xuân Hoàng đã viết kèm theo các mẫu Alleluia, nhưng tuỳ từng trường hợp

và khả năng của ca đoàn cũng như số lượng ca viên, quý vị có thể chọn mẫu

Alleluia phù hợp trong phần các mẫu Alleluia.

Việc thay thế các Alleluia khác, cần lưu ý chọn đúng cung (tone) để

tránh đi sự “khập khiễng” khi hát. Ví dụ, không nên chọn mẫu Alleluia cung

(tone) Đô trưởng (Cdur) ghép với câu xướng cung Rê thứ (Dm) hay La thứ (Am)

hoặc ngược lại; cũng không nên chọn mẫu Alleluia cung Fa trưởng (Fdur)

ghép với câu xướng cung Đô trưởng (Cdur) hoặc ngược lại… Riêng với các

Alleluia và câu xướng mang âm hưởng Tây Nguyên và ngũ cung Nhật Bản

thì cần phải giữ nguyên.

Trong mùa chay, tuyệt đối không hát Alleluia, nhưng thay vào đó là

hai mẫu Tung Hô Tin Mừng mà Xuân Hoàng đã dệt nhạc: “Lạy Chúa Kitô là

Ngôi Lời Thiên Chúa, chúng con xin ngợi khen Ngài”; hoặc: “Lạy Chúa Kitô

ngàn đời vinh hiển, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài” do Uỷ Ban Thánh Nhạc

trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hướng dẫn và cho phép sử dụng

(xem Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc số 153b). Cần minh định ngay rằng, các

câu tung hô này không phải dịch từ cụm từ Alleluia, nhưng là lời tung hô ca

ngợi phẩm tính của Đức Kitô.
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PHẦN I

CÁCMẪU ALLELUIA
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Phần II

Mùa Vọng &Mùa Giáng Sinh
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Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi

sai tôi đi loan báo Tin Mừng,

đi loan báo Tin Mừng, loan báo Tin

loan báo Tin Mừng cho người khó nghèo.

Mừng, loan Tin Mừng cho người khó nghèo.

& b

?
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& b
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi

2
4

2
4

& b

Chúa Nhật III Mùa Vọng

Năm A, B, C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.cist

Alleluia
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sai tôi đi loan báo Tin Mừng,

đi loan báo Tin Mừng, loan báo Tin

loan báo Tin Mừng cho người khó nghèo.

Mừng, loan Tin Mừng cho người khó nghèo.

Al le- lu- ia.- Al - le lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con

trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em ma- nu- -

el, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
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Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin

Chúa

Nếu ca đoàn ít người, có thể dùng mẫu Alleluia 2 bè dưới đây.

cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu

Fine

- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-
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Lễ Đêm Giáng Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Này tôi báo cho anh em một tin

mừng trọng đại (tin mừng trọng đại): Hôm nay, Đấng Cứu

Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người

là Đức

Có thể chọn mẫu Alleluia 3 bè dưới đây

Ki tô,- Người là Thiên Chúa.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Vinh danh,
Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình

an,
bình an, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
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AlleluiaAlleluia
Thánh lễ Rạng Đông

Giáng Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

N  đ ừ ê N  đ ừ ê ế rọ ú

,   ỡ   ỡ đế  ờ ạ

Cú. Vì   Vì      rự rỡ, 

 rự rỡ ả ố ắ  rờ.
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Alleluia
Thánh lễ Ban Ngày

Giáng Sinh Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - .- A e- - .-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

A e- - .- A e- - .-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Ny ô    e ộ  ừ,  ừ ọ ạ.

Hô y, ô y, ấ Cứ ộ ã    ú

. Nườ  ấ K ô,- Nườ  Tê Cú.
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AlleluiaAlleluia
Lễ Đêm Giáng Sinh

Âm Hưởng Tây Nguyên

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al l- l- .- Al l- l- .-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al l- l- .- Al l- l- .-

Fine

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

V  Tê Cú rê rờ, ì , ì  ướ

ế  là ườ,  là ườ Cú ươ.
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AlleluiaAlleluia
Thánh lễ Rạng Đông

Âm Hưởng Tây Nguyên

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le

Fine

- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta,

muôn dân hỡi, muôn dân hỡi đến mà thờ lạy Chúa.

Vì hôm nay, vì hôm nay ánh huy hoàng rực rỡ toả

xuống khắp cõi trần, khắp cõi trần.
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AlleluiaAlleluia
Thánh lễ Ban Ngày

Âm Hưởng Tây Nguyên
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Fine

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ớ  ò   ấ ở  ừ ì

ợ ứ K ô-  ặ ì , à ớ  ờ

Nờ ằ   ế ả ồ à   .
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Lễ Thánh Gia Thất
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Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Fine

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Tở ưa, ề lầ  ề , Tê Cúa đã 

ạ a ô ú a a  ô ứ;

ư  ờ a ế , Tê

Cúa đã  ạ ú a a T Tử í .
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Lễ Thánh Gia Thất

Năm B - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Fine

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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& b ∑

Lễ Thánh Gia Thất

Năm B - Mẫu 2

%

Alleluia

Xuân Hoàng, O.Cist
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Thuở xưa nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán

dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau

hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng

ta qua Thánh Tử chí ái.
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con,

để chúng con lắng nghe lời Con Chúa.
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AlleluiaAlleluia
Lễ Thánh Gia Thất

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Fine

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Tở ưa, ề lầ  ề , Tê Cúa đã 

ạ a ô ú a a  ô ứ;

ư  ờ a ế , Tê

Cúa đã  ạ ú a a T Tử í .
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Alleluia
Lễ Mẹ Thiên Chúa

Năm A, B, C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- -ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thuở xưa nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán

dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau

hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng

ta qua Thánh Tử chí ái.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Lễ Mẹ Thiên Chúa

Năm A, B, C - Mẫu 2
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Lạy Đức Ki -

tô vinh danh Chúa là Đấng được loan truyền giữa muôn

dân. Vinh danh Chúa là Đấng cả hoàn cầu tin kính.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Chúa Nhật II

Sau Lễ Giáng Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Chúng

tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương

Đông nên chúng tôi đến bái lạy Người. Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Lễ Chúa Hiển Linh

Xuân Hoàng, O.Cist

&

&
,

&

&

&

œ
j

œ
œ œ

œ
œœ ™

™

œ
œ
j œ

œ
œœ œ

œ ™

™

œœ
j

œœ œœ œ
œ

™

™

œœ
j œ

œ œ
œ

˙
˙

œ
œ
j

‰ œ

œ

œ
jœ œ œ

J
œ
J

œ œ œ œ œ
œ œ

j
œ
j

œ œ

˙ œ
j

œ
j

œ œ œ œ œ ˙ œ
‰ œ

j

œ
œ œ

œ
œœ ™

™

œ
œ
j œ

œ
œœ œ

œ ™

™

œœ
j

œœ œœ

œ
œ

™

™

œœ
j œ

œ œ
œ

˙
˙

œ
œ ‰

41



Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Các tầng trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán

dạy: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.
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AlleluiaAlleluia
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Ông Gio an- thấy Đức Giê su- tiến về phía mình liền nói: Đây

là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.
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Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Ô G a-  c ấ ạ ế ơ  a ế cí

Nườ ẽ  é ửa c a e  T Tầ v ửa.

2
4

2
4

&
,%

AlleluiaAlleluia
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Phần III

Mùa Chay &Mùa Phục Sinh
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, anh

em đừng cứng lòng, anh em đừng cứng lòng.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.
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Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Thứ Tư Lễ Tro - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist

&

&

&

&

&

œ
j œ œ œ ™ œ

œ
jœ œ œ ˙ œ

j ‰ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙ œ
j
‰

œ œ œ ™ œ
j

œ
œ œ œ œ œ ™ œ

J

œ œ œ œ ™ œ
J

œ
œ

œ œ ˙ œ
j

œ
j œ œ œ ™ œ

œ
jœ œ œ ˙ œ

j ‰ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙ œ
j

46



Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, anh

em đừng cứng lòng, anh em đừng cứng lòng.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

2
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Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Thứ Tư Lễ Tro - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh,

nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra,

nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

2
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Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật I, Năm A, B, C

Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh,

nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra,

nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật I, Năm A, B, C

Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng

còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển,

xin chúc tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài.

2
4&b

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật I, Năm A, B, C

Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Từ đám mây sáng chói tiếng Chúa Cha phán rằng:

Đây là con ta yêu dấu, làm vui thoả lòng

Ta, hãy vâng nghe, hãy vâng nghe lời Người.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.
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4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật II, Năm A, B, C
Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist

&

&

&

&

&

&

œ
j œ œ œ ™ œ

œ
jœ œ œ ˙ œ

j ‰ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙ œ
j
‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ
J

œ
j

œ œ œ œ œ
Æ

œ
Jœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
j

œ
j œ œ œ ™ œ

œ
jœ œ œ ˙ œ

j ‰ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙ œ
j

51



Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

Từ đám mây sáng chói tiếng Chúa Cha phán rằng:

Đây là con ta yêu dấu, làm vui thoả lòng

Ta, hãy vâng nghe, hãy vâng nghe lời Người.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật II, Năm A, B, C
Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist

&

&

&

&

&

&

œ
j œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ
J

œ
J

œ œ œ ™ œ
J

œ œ œ œ œ ˙ œ
j
‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ
J

œ
j

œ œ œ œ œ
Æ

œ
Jœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
j

œ
j œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

J
œ
J

œ œ

œ ™ œ
J

œ œ œ œ œ ˙ œ
j

52



Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.

2
4

2
4

& b

Chúa Nhật II, Năm A, B, C
Mẫu 3

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Xuân Hoàng, O.Cist
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Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng:

Đây là con yêu dấu làm vui thoả lòng

Ta, hãy vâng nghe, hãy vâng nghe lời Người.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ trần gian, xin ban cho

con, xin ban cho con nước hằng sống, để con không bao giờ khát

nữa, để con không bao giờ khát nữa Chúa ơi.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.
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4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật III, Năm A
Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ trần gian, xin ban cho

con, xin ban cho con nước hằng sống, để con không bao giờ khát

nữa, để con không bao giờ khát nữa Chúa ơi.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.
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Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật III, Năm A
Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để

ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật III, Năm B

Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để

ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật III, Năm B

Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô

G

- là Ngôi Lời

‹

Thiên Chúa,



xin ngợi khen Ngài,

A‹

chúng con

‹

xin ngợi khen

G

danh

Ngài.



Chúa nói: anh em hãy sám hối, hãy sám

hối vì Nước Trời đã đến gần, hãy sám hối vì Nước

Trời, Nước Trời đã đến gần. Lạy Chúa Ki -

tô

G

là Ngôi Lời

‹

Thiên Chúa,



xin ngợi khen

Ngài,

A‹

chúng con

‹

xin ngợi khen

G

danh Ngài.


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Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật III, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô

G

- là Ngôi Lời

‹

Thiên Chúa,



xin ngợi khen Ngài,

A‹

chúng con

‹

xin ngợi khen

G

danh

Ngài.



Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian.

Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự

sống. Lạy Chúa Ki tô

G

- là Ngôi Lời

‹

Thiên

Chúa,



xin ngợi khen Ngài,

A‹

chúng con

‹

xin ngợi

khen

G

danh Ngài.


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Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật IV, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để

ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật IV, Năm B

Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để

ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.
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Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật IV, Năm B

Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

q. = 60

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài. Tôi sẽ trỗi

dậy trở về cùng Cha, tôi sẽ trỗi dậy trở về cùng Cha và thưa với

Người: Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời với Cha, con thật đắc

tội với Trời với Cha. Lạy Chúa Ki tô- Ngôi Lời Thiên

Chúa, xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

6
8&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật IV, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô

G

- là Ngôi Lời

‹

Thiên Chúa,



xin ngợi khen Ngài,

A‹

chúng con

‹

xin ngợi khen

G

danh

Ngài.



Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự

sống; ai tin vào Thầy, sẽ không phải chết, ai tin vào Thầy sẽ

không phải chết bao giờ. Lạy Chúa Ki tô

G

- là Ngôi

Lời

‹

Thiên Chúa,



xin ngợi khen Ngài,

A‹

chúng con

‹

xin ngợi

khen

G

danh Ngài.



2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật V, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài, chúng con xin ngợi khen danh

Ngài. Chúa nói rằng: Ai phục vụ Thầy thì

hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu kẻ phục vụ

Thầy cũng sẽ ở đó. Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen Ngài, chúng con xin ngợi

khen danh Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật V, Năm B
Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Chúa nói rằng: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo

Thầy và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng

sẽ ở đó. Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh

hiển, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài.

2
4&b

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật V, Năm B
Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở

về với Ta, vì Ta từ bi nhân hậu, vì

Ta từ bi nhân hậu, nhân hậu. Lạy Chúa Ki -

tô ngàn đời vinh hiển, xin chúc tụng và tôn vinh

Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

2
4&b

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật V, Năm C

Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết

lòng trở về với Ta, vì Ta từ bi và nhân hậu.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

2
4&

Xuân Hoàng, O.Cist

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật V, Năm C

Mẫu 2
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết

lòng trở về với Ta, vì Ta từ bi và nhân hậu.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài chúng con xin ngợi khen Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Chúa Nhật V, Năm C

Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Fine

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.

2
4

2
4

& b

Chúa Nhật Lễ Lá

%

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Xuân Hoàng, O.Cist
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Vì chúng ta, Đức Ki tô- đã tự hạ mình, vâng

lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên

cây thập tự. Chính vì thế, Thiên

Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban (í) danh

hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

Fine

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.

2
4

2
4

 b

Thứ 5 Tuần Thánh

Thánh Lễ Truyền Dầu

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

 Xuân Hoàng, O.Cist
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Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi

sai tôi đi loan báo Tin Mừng,

đi loan báo Tin Mừng, loan báo Tin

loan báo Tin Mừng cho người khó nghèo.

Mừng, loan Tin Mừng cho người khó nghèo.
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.

Chúa ó: "Tầy    e ộ đề ră
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4

2
4

& b

Thứ 5 Tuần Thánh

Thánh Lễ Tiệc Ly - Mẫu 1

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Xuân Hoàng, O.Cist
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ớ, à  e ãy yê ươ , yê ươ

 ư í Tầy đã yê ươ  e".

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.
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Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới,

là anh em hãy yêu thương nhau, yêu thương

nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em.

Lạy Chúa Ki tô- ngàn đời vinh hiển, xin chúc

tụng và tôn vinh Ngài, xin chúc tụng và tôn vinh Ngài.

2
4&b

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay
Thứ 5 Tuần Thánh

Thánh Lễ Tiệc Ly - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Fine

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.
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%
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Mùa Chay

Xuân Hoàng, O.Cist
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Vì chúng ta, Đức Ki tô- đã tự hạ mình, vâng

lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên

cây thập tự. Chính vì thế, Thiên

Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban (i) danh

hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
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Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-
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AlleluiaAlleluia
Đại Lễ Phục Sinh

Lễ Chính Ngày - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Đức Ki tô- đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt

Đức Ki tô- chịu hiến tế làm chiên

Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ

lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta

hoan, hỷ hoan trong Chúa mà ăn

hãy hỷ hoan, hỷ hoan trong Chúa mà ăn

mừng, ăn mừng đại lễ.

mừng, ăn mừng đại lễ.
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Ki tô- đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt

Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ

hoan, hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ.
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Alleluia
Đại Lễ Phục Sinh

Lễ Chính Ngày - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Đức Ki tô- đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt

Đức Ki tô- chịu hiến tế làm chiên

Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ

lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta
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Alleluia
Đại Lễ Phục Sinh

Lễ Chính Ngày - Mẫu 3
Xuân Hoàng, O.Cist
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hoan, hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng, ăn

hãy hỷ hoan, hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng, ăn

mừng đại lễ. Al le- lu- -

mừng đại lễ. Al le- lu- ia-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan

hỷ, nào ta hãy vui mừng hỷ hoan.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Ngày Trong Tuần

Bát Nhật Phục Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Này anh Tô ma- vì đã thấy

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những

người, những người không thấy mà tin".
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Alleluia
Chúa Nhật II Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Này anh Tô ma- vì đã thấy

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những

người, những người không thấy mà tin".
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Alleluia
Chúa Nhật II Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Này anh Tô ma- vì đã thấy

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những

người, những người không thấy mà tin".
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Alleluia
Chúa Nhật II Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Chúa Giê su,- xin mở lòng trí chúng con để chúng

con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt

lòng, đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn yêu mến.
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Alleluia
Chúa Nhật III Phục Sinh

Năm A, B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Ki tô- nay đã phục sinh, chính

Người đã tạo thành vạn vật và xót

thương, xót thương cứu độ loài người.
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Alleluia
Chúa Nhật III Phục Sinh

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Tôi chính là, chính là Mục Tử (i) nhân lành.

Tôi biết, tôi biết, tôi biết (í) chiên của

tôi, và chiên của tôi biết tôi".
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Alleluia
Chúa Nhật IV Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Tôi chính là, chính là Mục

Tử, Mục Tử nhân lành, Tôi biết, tôi biết, tôi

biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi".
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Alleluia
Chúa Nhật IV Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Chính Thầy là con đường, là sự

thật và là sự sống. Không ai có

thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy".
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Alleluia
Chúa Nhật V Phục Sinh

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Cúa ó: Hãy ở ạ  Tầy ư

Tầy ở ạ  a e. A ở ạ 

Tầy, ì  ề a á.
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Alleluia
Chúa Nhật V Phục Sinh

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- e- -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú ó: "Tầy    e ộ đề ră ớ,

à  e ãy yê ươ , yê ươ

 ư í Tầy đã yê ươ  e".
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Alleluia
Chúa Nhật V Phục Sinh

Năm C - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha

Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy".
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2
4

&
%

Alleluia
Chúa Nhật VI Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-

2
4

2
4

&
%

AlleluiaAlleluia
Lễ Chúa Thăng Thiên

Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Chúa nói: "Anh em hãy đi rao giảng Tin

Chúa nói: "Anh em hãy đi rao

Mừng cho muôn dân. Và này

giảng, rao giảng Tin Mưng cho muôn dân.

đây, và này đây Thầy ở lại với anh

Và này đây, và này đây, Thầy ở lại cùng anh

em mọi ngày cho đến tận thế".

em anh em mọi ngày cho đến tận thế".
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Anh em hãy đi rao giảng Tin

Chúa nói: "Anh em hãy đi rao

Mừng cho muôn dân. Và này

giảng, rao giảng Tìn Mưng cho muôn dân.
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2
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&
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Alleluia
Lễ Chúa Thăng Thiên

Mẫu 2
Xuân Hoàng, O.Cist
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đây, và này đây Thầy ở lại với anh

Và này đây, và này đây, Thầy ở lại cùng anh

em mọi ngày cho đến tận thế".

em anh em mọi ngày cho đến tận thế".

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-
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A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

Cúa : "A  y đ ra ả T

Mừ   . Và ày đy Tầy ở

ạ ớ a  ọ ày  đế ậ ế".
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%

Alleluia
Lễ Chúa Thăng Thiên

Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al - le lu- ia.-

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân.

Này đây, Thầy ở lại với anh em mọi

ngày cho đến tận thế".
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AlleluiaAlleluia
Lễ Chúa Thăng Thiên

Mẫu 4 (Âm Hưởng Tây Nguyên)
Xuân Hoàng, O.Cist
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Dùng cho những nơi nào cử
hành lễ Chúa Thăng Thiên
vào thứ 5 tuần VI

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ lại

đến

Có thểdùngmẫu 2 bè dưới đâykhi ca đoàn khôngđủ người hát 4bè.

với anh em, và lòng anh em sẽ mừng vui".

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật VII Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Dùng cho những nơi nào cử
hành lễ Chúa Thăng Thiên
vào thứ 5 tuần VI

A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Cúa : "Tầy sẽ  để a e ồ c.

Tầy sẽ ạ đế ớ a e, à  a e sẽ

 (à ) ừ".
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Alleluia
Chúa Nhật VII Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Dùng cho những nơi nào cử
hành lễ Chúa Thăng Thiên
vào thứ 5 tuần VI

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Thầy sẽ không bỏ anh em mồ côi. Thầy sẽ

lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng.
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Alleluia
Chúa Nhật VII Phục Sinh

Năm A, B, C - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự

cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn

đến cho tâm hồn nhuần thấm muôn
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Alleluia
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Vọng & Chính Ngày - Mẫu 1
Xuân Hoàng, O.Cist
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ơn, và cháy lửa, cháy

ơn, và cháy lửa yêu mến, cháy lửa yêu

lửa yêu mến Ngài. Al le- lu- -

mến Ngài. Al le- lu- ia-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, cho tâm hồn tín

hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy

lửa, cháy lửa yêu mến Ngài.
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2
4

&
%

Alleluia
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Vọng & Chính Ngày - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- -  -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Lạ Cúa T Tầ  ự đế, c  ồ í

ữ được ầ ấ ô ơ,  c ửa, c

ửa ê ế N.
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2
4
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%

Alleluia
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Vọng & Chính Ngày - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Phần IV

Mùa Thường Niên
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ ở giữa chúng ta,

ai đón nhận Người thì Người cho họ quyền trở

nên con Thiên Chúa.
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&
%

AlleluiaAlleluia
Chúa Nhật II Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúng tôi đã gặp Đấng Mê si- a,- nghĩa là Đấng Ki -

tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có.
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&
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AlleluiaAlleluia
Chúa Nhật II Thường Niên

Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta,

để chúng ta được hưởng vinh quang của Đức Giê su- Ki -

tô Chúa chúng ta.
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&
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AlleluiaAlleluia
Chúa Nhật II Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Đức Giê su- rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa

hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân, và chữa

hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
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Alleluia
Chúa Nhật III Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - a. Al le- lu- a.-

Al le- lu- a.- Al le- - lu -

Al le- lu- a.- Al le- lu- a.-

a. Al le- lu- a.- Al le- lu- a.-

Cúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, đã đến

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Chúa Nhật III Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú đã  ô đ,  ô đ  á T

Mừ  ẻ è è, ô ố T Mừ, ô ố T

Mừ  ẻ ị  ầ ế ọ đượ .
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Alleluia
Chúa Nhật III Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Anh em hãy vui mừng, vui mừng hớn hở lên

vì phần thưởng Chúa dành cho anh em ở trên

trời thật là lớn lao.
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AlleluiaAlleluia
Chúa Nhật IV Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - . A - - .-

A - - .- A - - -

A - - .- A - - .-

. A - - .- A - - .-

   ồ  ả ố ă, 

ấy ộ   y , ữ ẻ 

ồ  ù ó ố ủ ử ầ y ượ

ấy, ượ ấy   ừ ê ế ọ.
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Alleluia
Chúa Nhật IV Thường Niên

Năm B
Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú đã  ô đ,  ô đ  á T

Mừ  ẻ è è, ô ố T Mừ, ô ố T

Mừ  ẻ ị  ầ ế ọ đượ .
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Alleluia
Chúa Nhật IV Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo

tôi,

Nếu ca đoàn ít người, có thểhát mẫu Alleluia 2 bè dưới đây.

sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Macta 29 - 7
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Ki tô- đã mang lấy các tật nguyền của ta,

và Người gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Nếu ca đoàn ít người, có thể hát mẫu Alleluia 2 bè dưới đây.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật V Thường Niên

Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các

anh thành

Nếu ca đoàn ít người, có thể dùng mẫu Alleluia 2 bè dưới đây:

những kẻ lưới người như lưới cá.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Chúa Nhật V Thường Niên

Năm C
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi

khen, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc

khải mầu nhiệm Nước Trời cho những

người bé mọn.
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Alleluia
Chúa Nhật VI Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng

ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Chúa Nhật VI Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 10 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Nhanh, vui tươi

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Anh em hãy vui mừng nhảy múa,

vì này đây phần thưởng dành cho anh

em ở trên trời thật là lớn lao.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật VI Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

A ữ ờ, ữ ờ ứ K ô- ạy, ì

ơ ẻ ấy, ì yê Tê Cúa ã ự

ự ở ê à ả.
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Chúa Nhật VII Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú đã  ô đ,  ô đ  á T

Mừ  ẻ è è, ô ố T Mừ, ô ố T

Mừ  ẻ ị  ầ ế ọ đượ .
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Alleluia
Chúa Nhật VII Thường Niên

Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới,

là anh em hãy yêu thương nhau, yêu thương

nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em.
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Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật VII Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu

hiệu, lời đó, lời đó phê phán tâm

tình cũng như tư tưởng của lòng người.
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Chúa Nhật VIII Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng

ta, để chúng ta, để chúng ta nên như của đầu

mùa trong các thọ tạo của Người.
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Năm B
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì

sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự

sống, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.
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Chúa Nhật VIII Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai

ở trong Thầy, và Thầy ở lại trong người

ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.
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Alleluia
Chúa Nhật IX Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là cành.

Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người

ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.
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Alleluia
Chúa Nhật IX Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật: xin Chúa lấy sự

thật, xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Chúa Nhật IX Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi ban Con Một, để

ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Chúa Nhật IX Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú đã  ô đ,  ô đ  á T

Mừ  ẻ è è, ô ố T Mừ, ô ố T

Mừ  ẻ ị  ầ ế ọ đượ .
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Chúa Nhật X Thường Niên

Năm A
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. (Al - le - lu -

ia). Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra

ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi

đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. (Al - le - lu -

ia). Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.
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4&

Alleluia
Chúa Nhật X Thường Niên

Năm B - Mẫu 1
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al - le - lu - ia. A
œ
l - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu -

ia.Al - le - lu - Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra

ngoài! Phần tôi, một khi được treo lên khỏi mặt

đất tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi, tôi

sẽ kéo mọi người lên với tôi.
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Alleluia
Chúa Nhật X Thường Niên

Năm B - Mẫu 2 Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta,

và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người,

và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.
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Alleluia
Chúa Nhật X Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh

em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
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Xuân Hoàng, O.Cist%

Alleluia
Chúa Nhật XI Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki tô.-

Ai tuân giữ lời Người, sẽ tồn tại, tồn tại đến muôn đời.
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Chúa Nhật XI Thường Niên

Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của

Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XI Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Mẫu 3 Theo Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người

đến làm của lễ, của lễ đền tội cho chúng ta.
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Alleluia
Chúa Nhật XI Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 3 Theo Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy.

Cả anh em nữa, anh em sẽ làm chứng về Thầy.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Chúa Nhật XII Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng

ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XII Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;

tôi biết chúng, và chúng theo tôi.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XII Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Mẫu 3 Theo Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist

&

&

&

&

&

œ
j

œ
œ œ

œ
œœ ™

™

œ
œ
j œ

œ
œœ œ

œ ™

™

œœ
j

œœ œœ œ
œ

™

™

œœ
j œ

œ œ
œ

˙
˙

œ
œ
j

‰

œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙

œ
J

‰ œ œ œ ™

œ
j œ œ ˙ œ ‰

œ
j

œ
œ œ

œ
œœ ™

™

œ
œ
j œ

œ
œœ œ

œ ™

™

œœ
j

œœ œœ œ
œ

™

™

œœ
j œ

œ œ
œ

˙
˙

œ
œ ‰

145



A - - - a. A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.-

A - - a.- A - - a.-

A   ố ò ượ yể ọ,   ư ế ươ

ả,   , ể a yề ữ ỳ ô ủa Tê

Cúa, ấ  ê ọ a  a ỏ ề  ố, 

ơ ầy   ệ yề.
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Alleluia
Chúa Nhật XIII Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê su- Ki tô- đã tiêu

diệt thần chết, và đã dùng, đã dùng Tin

Mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XIII Thường Niên

Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.- Lạy Chúa, cúi xin Ngài phán dạy,

tôi tớ Ngài đang lắng tai để ý; Chúa mới

có những lời đem lại, đem lại sự sống đời đời.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XIII Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa tể đất trời, con xin ngợi

khen, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc

khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
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Alleluia
Chúa Nhật XIV Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist%

?
b ∑

& b
Fine

?
b

U

& b

& b

& b
%

œ
r
œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ

‰™

œ
R

œ œ œ ™ œ œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ ˙ œ
j ‰

œ ™

œ œ œ œ œ œ ™

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ œ œ 

œ
œœ œ ˙ œ

r
≈ œ

j
œ œ œ

œ
j ≈ œ

r
œ œ œ œ

J
œ œ

J
œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

j ≈

149



Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Fine

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XIV Thường Niên

Năm B
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Xuân Hoàng, O.Cist
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Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi

sai tôi đi loan báo Tin Mừng,

đi loan báo Tin Mừng, loan báo Tin

loan báo Tin Mừng cho người khó nghèo.

Mừng, loan Tin Mừng cho người khó nghèo.
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ớ  ò   ấ ở  ừ, ì ợ

ứ K ô-  ặ ì , à ớ  ờ

Nờ ằ   ế ả ồ à   .
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Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Hạ ố à ờ Tê Cúa, ườ e ố à ức K ô.-

A â ữ ờ Nườ, ẽ ồ ạ ế ô ờ.
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Alleluia
Chúa Nhật XV Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Xin Thân Phụ Đức Giê su- Ki tô- Chúa chúng ta.

soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy

vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta.
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Alleluia
Chúa Nhật XV Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống;

Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XV Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,

con xin ngợi khen, con xin ngợi khen Cha, vì

Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước

Trời cho những người bé mọn.
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Alleluia
Chúa Nhật XVI Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- l- - . Al le- l- .-

Al le- l- .- Al le- l- -

Al le- l- .- Al le- l- .-

. Al le- l- .- Al le- l- .-

Cú  Cê ủ  ì e ế 

 ế ú, à ú e .
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Chúa Nhật XVI Thường Niên

Năm B - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm C

Mẫu 3 Theo Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí,

hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng và nhờ kiên

nhẫn mà sinh hoa kết quả dồi dào.
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Alleluia
Chúa Nhật XVI Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Hạ úc ay ườ à â ệ cí,

ằ ấ ủ ờ Cúa  ò, ờ ê

ẫ à  a ế ả.
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Alleluia
Chúa Nhật XVI Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa tể đất trời, con xin ngợi

khen, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc

khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
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Chúa Nhật XVII Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta,

và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người,

và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.
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Alleluia
Chúa Nhật XVII Thường Niên

Năm B - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Nhanh vui tươi

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Anh em đã nhận

được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử,

nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: "Ap -

ba! Cha ơi!". Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Chúa Nhật XVII Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho

nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên

rằng: "Áp ba!- Cha ơi!".
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Alleluia
Chúa Nhật XVII Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng

còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
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Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Năm A, B - Mẫu 1
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
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Alleluia
Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Năm A, B - Mẫu 2

(Ngũ cung Nhật Bản)

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- -ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng

còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
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Alleluia
Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Năm A, B - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Púc tay a có tâ ồ è

Púc tay a có tâ ồ è ó, a có tâ ồ è

ó, (è ó) vì Nước Trờ, Nước Trờ à của ọ.

ó, tâ ồ è ó, vì Nước Trờ à của ọ.
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Alleluia
Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Năm C- Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng (í) mong đợi, cậy

trông ở lời Chúa, tôi hằng cậy trông ở lời Người.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Chúa Nhật XIX Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- -ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al - le lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở

lời Chúa, tôi hằng cậy trông ở lời Người.
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Alleluia
Chúa Nhật XIX Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh

này,

Hoặc dùngmẫu Alleluia 2 bè dưới đây, nếu ca đoàn ít người.Hoặc dùngmẫu Alleluia 2 bè dưới đây, nếu ca đoàn ít người.

ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XIX Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2, 3, Theo Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính

giờ, chính giờ phút anh em, chính giờ phút anh em không

ngờ thì Con Người sẽ đến.
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Alleluia
Chúa Nhật XIX Thường Niên

Năm C Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A
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A - - - . A - - .-

A - - .- A - - -

A - - .- A - - .-

. A - - .- A - - .-

Đứ Gê -  ả T ừ ướ Tờ, à ữ

ế ọ ườ ệ ạ ậ yề  â.
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Alleluia
Chúa Nhật XX Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist

?
b ∑

& b
Fine

?
b

& b

& b
%

œ
j œ œ œ œ ™ œ

j
œ œ œ œ ˙

‰
œ
J

œ œ œ ˙ œ
J

œ
J œ œ œ œ

œ
J
œ
J

œ œ œ œ ™ œ
J

œ œ œ œœ ˙ œ
j ‰

˙ œ
J
œ
J

œ œ œ
œ œ œ œ

œ
˙̇ œœ

J ‰

œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
j ‰ 

œ
j

œ
œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ œ

j

172



Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong

tôi,

Có thểhát Mẫu 2 bè dưới đâyhayAlleluia cungĐô nào khác của Xuân Hoàng

và tôi sẽ ở lại, ở lại trong người ấy.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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&
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Alleluia
Chúa Nhật XX Thường Niên

Năm B
Xuân Hoàng, O.Cist

?

&
Fine

?

&
,

&
%œ

J
≈

&

&

œœ
r

œœ œœ œœ ™

™ œœ œ
œ

œ
œ

œ
œ

™

™

œœ œœ œœ# ˙̇

œ
R œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙

œœ
j ≈

œœ
r

œœ œœ œœ ™

™ œœ œ
œ

œ
œ

œ
œ

™

™

œœ œ œ œ
˙
˙

œ
œ
j
‰

œ œ

œ
J ≈ œ

R œ œ œ ™ œ œ œ œ ™

œ œ œ ˙ œ
J ‰

œ œ œ œ œ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ ™ œ
J

œ œ œ œ œ ™

œ
J œ œ œ œ ˙

œ
r

œ
œ œœ œœ ™

™ œœ
œ
œ œœ œœ ™

™

œœ œœ œœ# ˙
˙

œ
œ
j ≈ œ

r
œ
œ œœ œœ ™

™ œœ
œ
œ œœ œœ ™

™

œœ œ œ œ
˙
˙

œ
œ
j
‰

œ œ

173



Al le- lu- ia.- Al - le lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Cú  Cê ủ t tì e tế t

t ết ú, và ú te t.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Chúa Nhật XX Thường Niên

Năm C - Mẫu 3

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm C

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Anh là Phê rô,- nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá

này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử

thần sẽ không thắng nổi.
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Alleluia
Chúa Nhật XXI Thường Niên

Năm A - Mẫu 1
Mẫu 2, 3, 4 Theo Lễ Thánh Phêrô & Phaolô 29 - 6

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống;

Chúa có những lời, những lời đem lại sự sống đời đời.
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2
4

& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XXI Thường Niên

Năm B - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Chính Thầy là con đường, là sự

thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa

Cha mà không qua Thầy".
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Alleluia
Chúa Nhật XXI Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Xin Thân Phụ Đức Giê su- Ki tô- Chúa chúng ta,

soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy

vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta.
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Alleluia
Chúa Nhật XXII Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist

?
b ∑

& b
Fine

?
b

& b

& b

& b
%

œ
j œ œ œ œ ™ œ

j
œ œ œ œ ˙

‰
œ
J

œ œ œ ˙ œ
J

œ
J œ œ œ œ

œ
J

œ
J

œ œ œ œ ™ œ
J

œ œ œ œ œ ˙ œ ‰

˙ œ
J

œ
J

œ œ œ œ œ œ œ
œ

˙̇ œœ ‰

œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ œ

j

178



Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng

ta, để chúng ta, để chúng ta nên như của đầu

mùa trong các thọ tạo của Người.
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% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XXII Thường Niên

Năm B

?
b ∑

& b
Fine

?
b

U

& b

& b

& b , %

œ
r

œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ

‰™

œ
R

œ œ œ ™ œ œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ ˙ œ
j ‰

œ ™

œ œ œ œ œ œ ™

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ
j
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ ™

œ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ

J ≈

179



Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của

tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền

hậu, hiền hậu và khiêm nhường.
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Alleluia
Chúa Nhật XXII Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chung A, B, C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Trong Đức Ki tô,- Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà

giải với Người, và giao cho chúng tôi, giao

cho chúng tôi công bố lời hoà giải.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
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Alleluia
Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Đức Giê su- rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa

hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân, và chữa

hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
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Alleluia
Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,

thánh

Có thể hát mẫu Alleluia 2 bè dưới đây nếu ca đoàn ít người.

chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Năm C
Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú ó: "Tầy    e ộ đề ră ớ,

à  e ãy yê ươ , yê ươ

 ư í Tầy đã yê ươ  e".
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Alleluia
Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập

giá Đức Ki tô.- Nhờ thập giá Người, thế

gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với

tôi, và tôi đối với thế gian.
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Alleluia
Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Năm B
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Trong Đức Ki tô,- Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà

giải với Người, và giao cho chúng tôi, giao

cho chúng tôi đi công bố lời hoà giải.
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4

& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con,

để chúng con lắng nghe lời Con Chúa.
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&
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AlleluiaAlleluia
Chúa Nhật XXV Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta,

để chúng ta được hưởng vinh quang của Đức Giê su- Ki -

tô Chúa chúng ta.
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AlleluiaAlleluia
Chúa Nhật XXV Thường Niên

Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Giê su- Ki tô- vốn giàu sang phú quý, nhưng đã

trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà

làm cho anh em, làm cho anh em trở nên giàu có.

2
4

2
4

& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XXV Thường Niên

Năm C
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Al le- l- - . Al le- l- .-

Al le- l- .- Al le- l- -

Al le- l- .- Al le- l- .-

. Al le- l- .- Al le- l- .-

Cú  Cê ủ  ì e ế 

 ế ú, à ú e .
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Alleluia
Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A

Mẫu 3 Theo Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự

thật mà thánh hiến chúng con, xin Chúa lấy sự

thật mà thánh hiến chúng con.
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Alleluia
Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Năm B - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 9 Thường Niên, Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Giê su- Ki tô- vốn giàu sang phú quý, nhưng đã

trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà

làm cho anh em, làm cho anh em trở nên giàu có.
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% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Năm C
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Al - le - lu -

Al - le - lu - ia. Al - le - lu -

ia.ia.
™

Al - le - lu -

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế

gian, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa

trái của anh em tồn tại, tồn tại đến muôn đời.

2
4& b
%

Alleluia
Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Phaolô TĐ Trở Lại, Ngày 25 - 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong

chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta, mới

nên (là) nên hoàn hảo.

2
4

2
4

& b

Alleluia
Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Năm B

%
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia Al - le - lu - ia. Al - le - lu -

Al - le - lu - ia. Al - le - lu, ia.al - le - lu -

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu, al - le - lu - ia.

Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn muôn đời.

Đó chính là Lời đã được loan báo, đó chính là

Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.
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Xuân Hoàng, O.Cist
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Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Năm C - Mẫu 1
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

ờ Cú ẫ ồ ạ ế   ờ.

 í  ờ ã ượ     e,

    e ư ộ T ừ.
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Alleluia
Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Năm C - Mẫu 2
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Xin Thân Phụ Đức Giê su- Ki tô- Chúa chúng ta.

soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy

vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Năm A - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước

Trời, vì Nước Trời, Nước Trời là của họ.
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Alleluia
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Năm B- Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Tạ ơn Chúa, anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh,

đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều Thiên Chúa muốn,

Người muốn anh em làm như vậy trong suốt cuộc đời.
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Alleluia
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì

sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự

sống, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.
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Alleluia
Chúa Nhật XXIX Thường Niên

Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Con Người đến không phải để được phục vụ,

nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá

chuộc muôn loài.
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Alleluia
Chúa Nhật XXIX Thường Niên

Năm B
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu

hiệu, lời đó, lời đó phê phán tâm

tình cũng như tư tưởng của lòng người.
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Alleluia
Chúa Nhật XXIX Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha

Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy".
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Alleluia
Chúa Nhật XXX Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê su- Ki tô- đã tiêu

diệt thần chết, và đã dùng, đã dùng Tin

Mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XXX Thường Niên

Năm B

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Trong Đức Ki tô,- Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà

giải với Người, và giao cho chúng tôi, giao

cho chúng tôi đi công bố lời hoà giải.
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% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XXX Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời;

anh em chỉ có, anh em chỉ có, chỉ

có một vị lãnh đạo là Đức Ki tô.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Thánh Augustinô, Ngày 28 - 8

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha

Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy".
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Alleluia
Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để

ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
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Alleluia
Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 9 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính

giờ phút anh em không ngờ thì Con Người, Con

Người sẽ đến.
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Alleluia
Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Púc tay a có tâ ồ è

Púc tay a có tâ ồ è ó, a có tâ ồ è

ó, (è ó) vì Nước Trờ, Nước Trờ à của ọ.

ó, tâ ồ è ó, vì Nước Trờ à của ọ.

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Năm B- Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Antôn Viện Phụ, Ngày 17 - 1

Xuân Hoàng, O.Cist

?

&
Fine

?

& ∑ ∑

?

&
%

?

‰ Œ ‰ œ
j

œ œ œ ™

œ
j

œœ
œ
œ

˙
˙

œ
J

œ œ ˙ œ ‰ œ
J œ œ œ ™ œ œ œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ œœ ™

™ œœ œœ
œ
œ ‰ œ

œ
j

œ
œ

œ
œ

˙
˙

œ
œ
j

‰

œ
œ œ œ œ ™ œ œ œ ‰ œ

J
œ œ

˙ œ
j

‰

Œ Œ œœ œœ ™

™ œœ œ
œ

œ
œ

œœ œœ

œ œ ™ œ œ œ œ œ
˙ œ

J ≈ œ
r œ œ œ œ œ

œ̇ ™ œœ œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ

™

™

œJ
œ
j

œ
œ
j

œ
œ œ

œ œ
œ

˙
˙

œ
œ
j
‰

œ œ

œ ™

œ œ œ ˙
Œ œ œ# œ

œ œ ˙ œ
j
‰

210



Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Đức Giê su- Ki -

tô chính là Trưởng Tử trong số những người từ trong cõi

chết sống lại; kính dâng Người vinh quang, kính dâng

Người vinh quang vinh quang và uy quyền đến

muôn muôn đời. Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. (Al le- lu- ia).- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Cúa ó: Hãy ở ạ  Tầy ư

Tầy ở ạ  a e. A ở ạ 

Tầy, ì  ề a á.
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Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Năm A - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,

hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người, hầu đủ

sức đứng vững trước mặt Con Người.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Năm B - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,

hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người, hầu đủ

sức đứng vững trước mặt Con Người.
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Alleluia
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Năm B - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, hãy đứng

thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu

chuộc, vì anh em sắp được cứu chuộc.
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Alleluia
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Năm C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, hãy đứng

thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu

chuộc, vì anh em sắp được cứu chuộc.
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Alleluia
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Năm C - Mẫu 2

% Xuân Hoàng, O.Cist
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Phần V

Lễ Trọng VềChúa

Trong Mùa Thường Niên
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa

Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện

có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Lễ Chúa Ba Ngôi

Năm A ,B, C - Mẫu 1
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa

Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện

có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời.
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AlleluiaAlleluia
Lễ Chúa Ba Ngôi

Năm A, B, C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã

có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc

tụng, chúc tụng muôn đời.
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Alleluia
Lễ Chúa Ba Ngôi

Năm A, B, C - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa

Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện

có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng, chúc

tụng đến muôn đời.
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Alleluia
Lễ Chúa Ba Ngôi

Năm A, B, C - Mẫu 4

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh

Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn

vinh chúc tụng, xin tôn vinh chúc tụng Chúa đến muôn muôn

đời, chúc tụng Chúa đến muôn muôn đời.
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Lễ Chúa Ba Ngôi

Năm A, B, C - Mẫu 5
(Âm Hưởng Tây Nguyên)

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - - A e- - .- A e- - -

A e- - - . A e- ,-  e- - .-

. A e- - .- A e- ,-  e- - .-

Cú : "T   ằ ố ừ ờ ố. A ă 

,

Hoặc dùng mẫu Alleluia 2 bè dưới đây, nếu ca đoàn ít người.

 ă   ẽ đượ ố  đờ".

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Năm A, B, C - Mẫu 1 Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

Ai ăn bánh này, ai ăn bánh này, sẽ

được sống đời đời".

2
4

2
4

& b
%

Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Năm A, B, C - Mẫu 2
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J ≈

224



A e- - .- A - e - .-

A e- - .- A e- - .- A e- - -

A e- - - . A e- - .- A - e - .

. A e- - .- A e- - .-

Cú : "T   ằ ố ừ ờ ố.

A ă  ,  ă  , ẽ

đượ ố  đờ".
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4
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%

Alleluia
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Năm A, B, C - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của

tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền

hậu, hiền hậu và khiêm nhường.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Năm A, B, C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thiên Chúa đã yêu thương, yêu thương chúng

ta, và sai Con của Người đến làm của

lễ đền tội cho chúng ta.
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4

2
4
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%

Alleluia
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Năm B - Mẫu 3

Mẫu 1, 2 Theo Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Tôi chính là, chính là Mục

Tử, Mục Tử nhân lành, Tôi biết, tôi biết, tôi

biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi".
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2
4

&
%

Alleluia
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Năm C - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật IV Phục Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa -

vit tổ phụ chúng ta.

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Năm A, B, C - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

Chúc tụng triều đại đang tới, triều

đại vua Đa vit- tổ phụ chúng ta.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Năm A, B, C - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist

?
b ∑

& b
Fine

?
b

& b

& b

& b
%

œ
j œ œ œ œ ™ œ

j
œ œ œ œ ˙

‰
œ
J

œ œ œ ˙ œ
J
œ
J œ œ œ œ

œ
J
œ
J

œ œ œ œ ™ œ
J

œ œ œ œœ ˙ œ
j ‰

˙ œ
J
œ
J

œ œ œ
œ œ œ œ

œ
˙̇ œœ

J ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ
J ‰ œ œ ™ œ œ œ œ ™

œ
j

œ
j œ œ

j
œ ™ œ

œ
œ ˙ œ

j

230



Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa -

vit tổ phụ chúng ta.

2
4

2
4

&

Alleluia
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Năm A, B, C - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- -ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu ia.- Al le- lu- ia.-

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa -

vit tổ phụ chúng ta.

2
4

2
4

& b

Alleluia
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Năm A, B, C - Mẫu 4

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa -

vít tổ phụ chúng ta.
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2
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%

Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Năm A, B, C - Mẫu 5
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Phần VI

Lễ Trọng - LễKính - Lễ Nhớ

Trong Năm Phụng Vụ
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

H ê ừ ú,  ê ú ụ T

, T  ủ Nườ. Ny q y, ãy 

,   ơ Nườ ứ độ.
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4
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%

Alleluia
Ngày 3 - 1

Kính Thánh Danh Chúa Giêsu - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúc tụng Danh Thánh, chúc tụng Danh Thánh Chúa hiển

vinh, xin dâng lời, xin dâng lời, dâng

lời khen ngợi suy tôn đến muôn đời.
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&
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Alleluia
Ngày 3 - 1

Kính Thánh Danh Chúa Giêsu - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được, sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
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Alleluia
Ngày 15 - 1

Thánh Mauro và Placido

Đan sĩ Biển Đức

Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước

Trời, vì Nước Trời, Nước Trời là của họ.
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&
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Alleluia
Ngày 17 - 1

Thánh Antôn Viện Phụ - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Thánh Biển Đức 11 - 7

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian,

để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa

trái của anh em tồn tại, tồn tại muôn đời.
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Alleluia
Ngày 25 - 1

Lễ Thánh Phaolô TĐ Trở Lại - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú đã  ô đ,  ô đ  á T

Mừ  ẻ è è, ô ố T Mừ, ô ố T

Mừ  ẻ ị  ầ ế ọ đượ .
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Alleluia
Ngày 26 - 1

Lễ Thánh Timôthê và Titô, Giám mục

Xuân Hoàng, O.Cist
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Ngày 26 - 1, nếu cử hành lễ các thánh Tổ Phụ Dòng Xitô thì sử dụng
Alleluia dưới đây

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay kẻ lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa.

Thật hạnh phúc thay ai tuân giữ lời Chúa truyền.
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Alleluia
Ngày 26 - 1, Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô:

Robertho, Alberico, Stephano Hadingo - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Vọng Mẹ Lên Trời, Chiều 14 - 8

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Đức Ki tô- là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh

quang, là vinh quang của Is ra- el- dân Người.
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AlleluiaAlleluia
Ngày 2 - 2

Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Ki tô- là ánh sáng soi đường cho dân

ngoại là vinh quang của Is ra- el,- là vinh

quang của Is ra- el- dân Người.
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Xuân Hoàng, O.Cist

AlleluiaAlleluia
Ngày 2 - 2

Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - Mẫu 2
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha

Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy".

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Ngày 10 - 2

Thánh Scôlatica Trinh Nữ - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Thánh Bênađô, Ngày 20 - 8

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ạy ứ ẹ ồ   - ,- ẹ ậ ễ

ú, vì ã  ằ,  ằ Cú ẽ ự

ệ () ữ ì, ữ ì ườ ã  ẹ ế.
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Alleluia
Ngày 11 - 2

Lễ Mẹ Lộ Đức - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth, Ngày 31 - 5
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Anh là Phê rô,- nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá

này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử

thần sẽ không thắng nổi.
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Xuân Hoàng, O.Cist
%

Alleluia
Ngày 22 - 2

Lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô TĐ - Mẫu 1
Mẫu 2, 3, 4 Theo Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Ngày 29 - 6
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài, chúng con xin ngợi khen danh

Ngài. Lạy Chúa phúc thay người ở trong thánh

điện, (ở trong thánh điện) họ luôn luôn, họ luôn luôn được

hát mừng Ngài. Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen Ngài, chúng

con xin ngợi khen danh Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Ngày 19 - 3, Lễ Thánh Giuse

Bạn Trăm Năm Đức Maria - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.

Lạy Chúa phúc thay, phúc thay người
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Xuân Hoàng, O.Cist

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay

Ngày 19 - 3, Lễ Thánh Giuse

Bạn Trăm Năm Đức Maria - Mẫu 2
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ở (í) trong thánh điện họ luôn luôn, họ luôn

luôn, luôn luôn được hát mừng Ngài.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi Lời Thiên Chúa,

xin ngợi khen Ngài, chúng con xin ngợi khen danh

Ngài. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư

ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy, nhìn

thấy vinh quang của Người. Lạy Chúa Ki -

tô là Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

2
4&

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay
Ngày 25 - 3

Lễ Truyền Tin - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.

Ngôi Lời đã trở nên, (í) người phàm và cư
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Xuân Hoàng, O.Cist

Tung Hô Tin Mừng
Mùa Chay
Ngày 25 - 3

Lễ Truyền Tin - Mẫu 2
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ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được, đã được nhìn

thấy, nhìn thấy vinh quang của Người.

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lạy Chúa Ki tô- là Ngôi

Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen

Lời, Xin ngợi khen Ngài,

Ngài, chúng con xin ngợi khen danh Ngài.

xin ngợi khen Ngài, xin ngợi khen danh Ngài.
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúng tôi rao giảng một Đức Ki tô,- Đấng chịu đóng đinh.

Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên

Chúa, Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
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Alleluia
Ngày 25 - 4

Lễ Thánh Marcô, Tác Giả Sách Tin Mừng

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạ C à Cú Tể rờ đấ,

  ợ e,   ợ e C, ì

C đã ặ ả ầ ệ Nướ

Trờ  ữ ườ é ọ.
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&
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Alleluia
Ngày 29 - 4

Lễ Thánh Catharina Siena - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1 - 10
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le,- al le- lu- ia.-

Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa, Thiên

Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.
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2
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&
%

Alleluia
y 1- 5

ễ Tn Guse Tợ - ẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- l- - a. Al le- l- a.-

Al le- l- a.- Al le- l- -

Al le- l- a.- Al le- l- a.-

a. Al le- l- a.- Al le- l- a.-

Nà ( )- lạ nà, n cúc ụn Cúa, Tên

Cúa cứ độ a. Nườ đỡ nân a, nườ

đỡ nân a.
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Alleluia
y  - 5

ễ Tn Guse Tợ - ẫu 

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính,

vì Nước Trời, Nước Trời là của họ
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2
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& b
Xuân Hoàng, O.Cist%

Alleluia
Ngày 2 - 5

Lễ Thánh Athanasio, Tiến Sĩ Hội Thánh - Mẫu 1

Mẫu 2, Theo Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24 - 11
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Chính Thầy là con đường, là sự

thật và là sự sống. Không ai có

thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy".
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&
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Alleluia
Ngày 3 - 5

Thánh Philipphê & Giacôbê, Tông Đồ - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al - le - lu -

Al - le - lu - ia. Al - le - lu -

ia.ia.
™

Al - le - lu -

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế

gian, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa

trái của anh em tồn tại, tồn tại đến muôn đời.

2
4& b
%

Alleluia
Ngày 14 - 5

Thánh Mathia, Tông Đồ - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Giacôbê TĐ, Ngày 25 - 7

Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - . A - - .-

A - - .- A - - -

A - - .- A - - .-

. A - - .- A - - .-

ạy ứ ẹ ồ   - ,- ẹ ậ ễ

ú, ì ã  ằ,  ằ Cú ẽ ự

ệ () ữ ì, ữ ì ườ ã  ẹ ế.
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Alleluia
Ngày 31 - 5

Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày 11 - 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Kính chào Đức Trinh Nữ diễm phúc, Mẹ đã hạ

sinh Chúa Giê su.- Kính chào Mẹ Hội Thánh, Mẹ là Đấng

giữ gìn trong chúng con Thần Khí của Thánh

Tử Giê su- Ki tô- Chúa chúng con.
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Alleluia
Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội

Cử Hành Vào Thứ Hai Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Trinh Nữ Ma ri- a- thật là diễm phúc vì

Mẹ hằng ghi nhớ, hằng ghi nhớ lời Chúa phán

truyền và luôn luôn suy niệm trong lòng

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Cử Hành Vào Thứ Bảy Sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

Cúa : "A  y đ ra ả T

Mừ   . Và ày đy Tầy ở

ạ ớ a  ọ ày  đế ậ ế".
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Alleluia
Ngày 11 - 6

Lễ Thánh Banaba, Tông Đồ - Mẫu 3

Mẫu 1, 2, 4 Theo Lễ Chúa Thăng Thiên

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Ông Gio an- đến làm chứng cho Ánh Sáng,

để chuẩn bị lòng dân sẵn sàng, để chuẩn bị lòng

dân sẵn sàng, sẵn sàng ra đón Chúa.
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AlleluiaAlleluia
Chiều 23 - 6

Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô
Lễ Vọng

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang, sẽ mang tước hiệu là ngôn

sứ, ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi, sẽ đi trước

Chúa, mở lối cho Người.

2
4

2
4

&
%

AlleluiaAlleluia
Ngày 24 - 6

Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô

Lễ Chính Ngày - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Hài Nhi hỡi, Hài Nhi hỡi con sẽ mang tước hiệu là

ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi, con sẽ

đi, sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, sẽ

đi trước Chúa mở lối cho Người.
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AlleluiaAlleluia
Ngày 24 - 6

Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô

Lễ Chính Ngày - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự Thầy biết con yêu mến, con

yêu mến Thầy, Thầy biết rõ, biết rõ con yêu mến

Thầy, con yêu mến Thầy, con yêu mến Thầy.
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AlleluiaAlleluia
Chiều 28 - 6

Thánh Phêrô & Phaolô, Tông Đồ

Lễ Vọng

Xuân Hoàng, O.Cist

?

&
Fine

?

&

&

&
, %

‰ Œ ‰ œ
J

œ œ œ ™ œ
j

œ œ ˙

œ
j œ œ œ ™ œ

J
œ œ ˙ œ

J
œ
J

œ œ

œ
j

œ
j œ œ œ ™ œ

j œ œ ˙ œ
J

‰

œ ™

œ
j

œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙ œ
J

‰

œ œ œ œ œ œ œ œ
‰

œ
j œ ™ œ œ

j
œ œ

J

œ œ œ ™ œ œ œ ‰ œ
J

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
j

268



Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Anh là Phê rô,- nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá

này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử

thần sẽ không thắng nổi.
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Alleluia
Ngày 29 - 06

Thánh Phêrô & Phaolô, Tông Đồ
Mẫu 1 - Lễ Chính Ngày

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh là Phê rô,- nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá

này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử

thần sẽ không thắng nổi.
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Alleluia
Ngày 29 - 06

Thánh Phêrô & Phaolô, Tông Đồ
Mẫu 2 - Lễ Chính Ngày

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Anh là Phê rô,- nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá

này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử

thần sẽ không thắng nổi.
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Alleluia
Ngày 29 - 06

Thánh Phêrô & Phaolô, Tông Đồ
Mẫu 3 - Lễ Chính Ngày

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh là Phê rô,- nghĩa là Tảng Đá, trên

tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
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& b
Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Ngày 29 - 06

Thánh Phêrô & Phaolô, Tông Đồ
Mẫu 4 - Lễ Chính Ngày
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Này anh Tô ma- vì đã thấy

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những

người, những người không thấy mà tin".
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Alleluia
Ngày 3 - 7

Lễ Thánh Tôma, Tông Đồ - Mẫu 1

Mẫu 2, 3 Theo Chúa Nhật II Phục Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Púc tay a có tâ ồ è

Púc tay a có tâ ồ è ó, a có tâ ồ è

ó, (è ó) vì Nước Trờ, Nước Trờ à của ọ.

ó, tâ ồ è ó, vì Nước Trờ à của ọ.
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Alleluia
Ngày 11 - 7

Lễ Thánh Biển Đức, Viện Phụ - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Inhaxiô Lôyôla, Ngày 31 - 7

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- -ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Ma ri- a- hỡi, xin kể lại, trên đường đi đã thấy những gì?

Tôi đã thấy mồ trống Đức Ki tô- phục sinh vinh hiển thiên

thu khải hoàn, Đức Ki tô- phục sinh vinh hiển thiên

thu khải hoàn.
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Alleluia
Ngày 22 - 7

Lễ Thánh Nữ Maria Mađalêna

% Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian,

để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa

trái của anh em tồn tại, tồn tại muôn đời.
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Alleluia
Ngày 25 - 7

Lễ Thánh Giacôbê TĐ - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Thánh Matthia TĐ, Ngày 14 - 5

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Các ngài những mong chờ, mong chờ niềm an

ủi của Is ra- el,- và Thánh Thần, Thánh

Thần hằng ngự trên các ngài.
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Alleluia
Ngày 26 - 7

Lễ Thánh Gioakim và Anna

(Song Thân Đức Maria)

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo

tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
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Alleluia
Ngày 29 - 7

Lễ Thánh Mácta - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A

% Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước

Trời, vì Nước Trời, Nước Trời là của họ.
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Alleluia
Ngày 31 - 7

Lễ Thánh Inhaxiô Lôyôla - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Thánh Biển Đức, Ngày 11 -7

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Ánh sáng của anh em phải chiếu sáng trước mặt thiên

hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em

làm, mà tôn vinh Thiên Chúa Cha.
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&
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Alleluia
Ngày 1 - 8

Lễ Thánh Alphongsô Maria Liguori

Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú đã  ô đ,  ô đ  á T

Mừ  ẻ è è, ô ố T Mừ, ô ố T

Mừ  ẻ ị  ầ ế ọ đượ .
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Alleluia
Ngày 4 - 8

Lễ Thánh Gioan Maria Vianney

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.

Các ngươi hãy vâng nghe, các ngươi hãy vâng nghe, vâng

nghe lời Người. Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. (Al le- lu- ia).- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Ngày 6 - 8

Lễ Chúa Hiển Dung - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về

Người, các ngươi hãy vâng nghe, vâng nghe lời Người.

2
4

2
4

& b
%

Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Ngày 6 - 8

Lễ Chúa Hiển Dung - Mẫu 2
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng:

Đây là Con yêu dấu làm vui thoả lòng

Ta, hãy vâng nghe, hãy vâng nghe lời Người.

2
4

2
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& b
Xuân Hoàng, O.cist

Alleluia
Ngày 6 - 8

Lễ Chúa Hiển Dung - Mẫu 3
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo

tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

Al

Có thểdùngAlleluia 2 bè dưới đâynếu ca đoàn ít người.

le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Ngày 8 - 8

Lễ Thánh Đaminh - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Nữ Monica 27 - 8 Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Ai theo tôi, sẽ không phải đi

trong bóng tối, nhưng sẽ nhận, sẽ

nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Ngày 10 - 8

Thánh Laurensô, Phó Tế, Tử Đạo

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Púc ay ẻ ắn ne à ữ ờ Tên Cúa.

Tậ ạn púc ay a ân ữ ờ Cúa ryền.
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Alleluia
Chiều 14 - 8

Mẹ Lên Trời - Lễ Vọng - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Đêm Giao Thừa

Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-

2
4

2
4

&

Xuân Hoàng, O.Cist
%

AlleluiaAlleluia
Ngày 15 - 8

Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Mẫu 1
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Đức Ma ri- a- được rước lên Thiên

Đức Ma ri- a,- Mẹ

Quốc (Thiên Quốc) ngàn muôn thiên

được về Thiên Quốc ngàn

sứ hỷ hoan vui mừng.

muôn thiên sứ hỷ hoan vui mừng.
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.- Đức Ma ri- -

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia

a được rước lên trời, muôn vàn thiên

Đức Ma ri- a- được rước lên trời,
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Alleluia
Ngày 15 - 8

Lễ Mẹ Lên Trời - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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sứ hỷ hoan (í i)- vui mừng,

muôn ngàn thiên sứ hoan hỷ vui

muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui.

mừng, muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha

Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy".
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Alleluia
Ngày 20 - 8

Lễ Thánh Bênađô, Viện Phụ Xitô - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Scôlatica Trinh Nữ 10 - 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Tôi chính là, chính là Mục Tử (i) nhân lành.

Tôi biết, tôi biết, tôi biết (í) chiên của

tôi, và chiên của tôi biết tôi.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Ngày 21 - 8

Lễ Thánh Pio X Giáo Hoàng - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật IV Phục Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- u- - a. A e- u- a.-

A e- u- a.- A e- u- -

A e- u- a.- A e- u- a.-

a. A e- u- a.- A e- u- a.-

Kí cà, í cà ức Ma - a,- Mẹ ầy â

ủ, Tê Ca ở c Mẹ, Mẹ à ườ có

c, có c ơ ọ ườ ụ ữ.

2
4

2
4

& b
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Alleluia
Ngày 22 - 8

Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương - Mẫu 3

Mẫu 1, 2 Theo Lễ Đức Maria Vô Nhiễm, Ngày 8 - 12

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính

Thầy, chính Thầy là Vua Is ra- el.-

2
4

2
4

&

Alleluia
Ngày 24 - 8

Lễ Thánh Bathôlômêô, Tông Đồ

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo

tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

2
4

2
4

& b

Alleluia
Ngày 27 - 8

Lễ Thánh Mônica - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Thánh Đaminh 8 - 8

% Xuân Hoàng, O.Cist

?
b

& b
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh em chỉ có một cha là Cha trên trời;

và anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki tô.-
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2
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& b

Alleluia
Ngày 28 - 8

Lễ Thánh Augustinô - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A

Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính,

vì Nước Trời, Nước Trời là của họ

2
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2
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& b
Xuân Hoàng, O.Cist%

Alleluia
Ngày 29 - 8

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết - Mẫu 1

Mẫu 2, 3 lấy ở Phần Chung Thánh Tử Đạo
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Đức Ma ri- - a tinh tuyền thánh thiện,

Mẹ diễm phúc dường bao, xứng muôn lời khen

ngợi. Vì Mẹ đã sinh hạ Đức Ki tô- mặt trời công

chính, là Thiên Chúa chúng con.
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2
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& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Ngày 8 - 9

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Muôn lạy Chúa Ki tô,- chúng con tôn

thờ và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây

thập tự mà cứu chuộc trần gian.

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Ngày 14 - 9

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Muôn lạy Chúa Ki tô,- chúng con tôn

thờ và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây

thập tự mà cứu chuộc trần gian.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Ngày 14 - 9

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Muôn lạy Chúa Ki tô,- chúng con tôn

thờ và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây thập

tự mà cứu chuộc trần gian.

2
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2
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& b

Alleluia
Ngày 14 - 9

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Mẫu 3

% Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Vinh phúc thay Đức Trinh Nữ Ma ri- a,-

Đấng không phải chết mà được lãnh triều thiên tử

đạo gần bên thập giá Chúa Ki tô.-
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%

Alleluia
Ngay 15 - 9

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.- Lạy Thiên Chúa, chúng

con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Thiên

Chúa, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Lạy Thiên

Chúa bậc tông đồ đồng thanh ca ngợi, ca

ngợi và tôn vinh Ngài. Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Ngày 21 - 9

Thánh Matthêu, Tông đồ

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le-

Fine

lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Tôi chính là, chính là Mục Tử (i) nhân lành.

Tôi biết, tôi biết, tôi biết (í) chiên của

tôi, và chiên của tôi biết tôi.
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Alleluia
Ngày 27 - 9

Lễ Thánh Vinhsơn Phaolô, Linh mục - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật IV Phục Sinh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia Al - le - lu - ia. Al - le - lu -

Al - le - lu - ia. Al - le - lu, ia.al - le - lu -

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu, al - le - lu - ia.

Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa

đi toàn thể thiên binh hàng hầu cận và tuân hành thánh

ý, chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi.
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Alleluia
Ngày 29 - 9

Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần

Michael, Gabriel, Raphael

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Fine

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con,

để chúng con lắng nghe lời Con Chúa.
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2
4

&
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AlleluiaAlleluia
Ngày 30 - 9

Lễ Thánh Giêrônimô - Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa Tể đất trời, con xin ngợi

khen, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc

khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
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& b
Xuân Hoàng, O.Cist%

Alleluia
Ngày 1 - 10

Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Thánh Catarina Siena 29 - 4

?
b ∑

& b
Fine

?
b

U

& b

& b

& b
%

œ
r
œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ

‰™

œ
R

œ œ œ ™ œ œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ ˙ œ
j ‰

œ ™

œ œ œ œ œ œ ™

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ œ œ 

œ
œœ œ ˙ œ

r
≈ œ

j
œ œ œ

œ
j ≈ œ

r
œ œ œ œ

J
œ œ

J
œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

j ≈

308



309

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia Al - le - lu - ia. Al - le - lu -

Al - le - lu - ia. Al - le - lu, ia.al - le - lu -

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu, al - le - lu - ia.

Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa

đi toàn thể thiên binh hàng hầu cận và tuân hành thánh

ý, chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi.

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Ngày 2 - 10

Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạ C à Cú Tể rờ đấ,

  ợ e,   ợ e C, ì

C đã ặ ả ầ ệ Nướ

Trờ  ữ ườ é ọ.
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Xuân Hoàng, O.Cist
%

Alleluia
Ngày 4 - 10

Lễ Thánh Phanxicô Assisi - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1 - 10
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A e- u- - a. A e- u- a.-

A e- u- a.- A e- u- -

A e- u- a.- A e- u- a.-

a. A e- u- a.- A e- u- a.-

Kí cà, í cà ức Ma - a,- Mẹ ầy â

ủ, Tê Ca ở c Mẹ, Mẹ à ườ có

c, có c ơ ọ ườ ụ ữ.
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Alleluia
Ngày 7 - 10

Lễ Đức Maria Mân Côi - Mẫu 3

Mẫu 1, 2 Theo Lễ Đức Maria Vô Nhiễm, Ngày 8 - 12

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Cúa ó: Hãy ở ạ  Tầy ư

Tầy ở ạ  a e. A ở ạ 

Tầy, ì  ề a á.
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Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Ngày 15 - 10

Lễ Thánh Têrêsa Avila - Mẫu 2

Mẫu 1 lấy ở Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm B
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay người biết kiên trì, kiên trì chịu

đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tinh

luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống đời đời.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Ngày 17 - 10

Lễ Thánh Inhaxiô Antiôkia

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế

gian, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa

trái của anh em tồn tại, tồn tại đến muôn đời.
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Alleluia
Ngày 18 - 10

Lễ Thánh Luca, Tác giả Sách Tin Mừng - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Thánh Giacôbê TĐ, Ngày 25 - 7

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.- Lạy Thiên Chúa, chúng

con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Thiên

Chúa, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Lạy Thiên

Chúa bậc tông đồ đồng thanh ca ngợi, ca

ngợi và tôn vinh Ngài. Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Xuân Hoàng, O.cist

Alleluia
Ngày 28 - 10

Thánh Simon và Giuđa, Tông Đồ
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng

nề, hãy đến cùng tôi, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ

bồi dưỡng lại và cho được cho được nghỉ ngơi.
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% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Ngày 1 - 11

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Mẫu 1
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng

nề, hãy đến cùng tôi, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ

bồi dưỡng và cho được nghỉ ngơi.
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Alleluia
Ngày 1 -11

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Mẫu 2
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.-
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AlleluiaAlleluia
Ngày 1 - 11

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng

tôi, hãy đến, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho

nghỉ ngơi và được bồi dưỡng.
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Ý của Cha tôi là tất cả những ai

tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ

cho, và tôi sẽ cho, sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
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Alleluia
Ngày 2 - 11

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời - Lễ I
Mẫu 1 - Ngũ Cung Nhật Bản

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào Người

Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho, và tôi sẽ

cho, sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

2
4

2
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& b

Alleluia
Ngày 2 - 11

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Lễ I
Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy

đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các

ngươi, ngay từ, ngay từ tạo thiên lập địa.

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Ngày 2 - 11

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời - Lễ II

Mẫu 1 - Ngũ Cung Nhật Bản

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến,

hãy đến thừa hưởng, thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

cho các ngươi ngay từ tạo thiên lập địa.
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2
4

& b

Alleluia
Ngày 2 - 11

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Lễ II

Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi

khen, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc

khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người, những

người bé mọn.
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&
%

Alleluia
Ngày 2 - 11

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời - Lễ III

Mẫu 1 - Ngũ Cung Nhật Bản

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa Tể đất trời, con xin ngợi

khen, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc

khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
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2
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& b

Alleluia
Ngày 2 - 11

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Lễ III

Mẫu 2
Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để Danh

Ta ngự nơi đây, để Danh Ta ngự nơi đây đến ngàn đời.
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& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Ngày 9 - 11

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô - Mẫu 2

Mẫu 1, 3 Theo Phần Chung Ngày Cung Hiến Thánh Đường
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.- Lạy Thiên Chúa, chúng

con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Thiên

Chúa, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Lạy Thiên

Chúa bậc tông đồ đồng thanh ca ngợi ca

ngợi và tôn vinh Ngài. Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Ngày 18 - 11

Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô và Phaolô

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- u- - a. A e- u- a.-

A e- u- a.- A e- u- -

A e- u- a.- A e- u- a.-

a. A e- u- a.- A e- u- a.-

Kí cà, í cà ức Ma - a,- Mẹ ầy â

ủ, Tê Ca ở c Mẹ, Mẹ à ườ có

c, có c ơ ọ ườ ụ ữ.
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%

Alleluia
Ngày 21 - 11

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ - Mẫu 3

Mẫu 1, 2 Theo Lễ Đức Maria Vô Nhiễm, Ngày 8 - 12

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- l- - . Al le- l- .-

Al le- l- .- Al le- l- -

Al le- l- .- Al le- l- .-

. Al le- l- .- Al le- l- .-

Pú y  ị  ạ, ị  ạ  ốn ôn

n,  Nướ Tờ, Nướ Tờ l ủ ọ.
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Alleluia
Ngày 24 - 11

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Mẫu 2

Mẫu 1, 3 Theo Phần Chung Thánh Tử Đạo

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các

anh thành

Nếu ca đoàn ít người, có thểdùngmẫu Alleluia 2 bè dướiđây:

những kẻ lưới người như lưới cá.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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%

Alleluia
Ngày 30 - 11

Lễ Thánh Andrê Tông Đồ
Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

Cúa : "A  y đ ra ả T

Mừ   . Và ày đy Tầy ở

ạ ớ a  ọ ày  đế ậ ế".
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Alleluia
Ngày 3 - 12

Lễ Thánh Phanxicô Xaviê - Mẫu 3

Mẫu 1, 2, 4 Theo Lễ Chúa Thăng Thiên

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

(Kính chào) Kính chào Đức Ma ri- a- đầy ân

Kính chào, kính chào Mẹ Ma ri- a- đầy ân
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&

Alleluia
Ngày 8 - 12

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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sủng, Thiên

f

Chúa ở cùng Mẹ

sủng,

mp

Thiên Chúa ở cùng Mẹ, cùng Mẹ, Mẹ có phúc, Mẹ có

Mẹ có phúc hơn, hơn mọi người phụ nữ.

phúc, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Kính chào, kính chào Đức Ma ri- a,- Mẹ đầy ân

sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc, có

phúc hơn mọi người nữ, có phúc hơn mọi người nữ
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& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Ngày 8 - 12

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Mẫu 2

Mẫu 3 Theo Lễ Mẹ Mân Côi, Ngày 7 - 10
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa phán: Trong nhà của Thầy, ai xin thì sẽ được, ai

tìm thì sẽ thấy và ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
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2
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Xuân Hoàng, O.Cist
%

Alleluia
Ngày 9 - 12

Cung Hiến Thánh Đường Sài gòn - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Phần Chung Cung Hiến Bàn Thờ
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người

tiến vào đây nhân danh Chúa; Thiên

Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Ngày 26 - 12

Lễ Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.- Lạy Thiên Chúa, chúng

con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Thiên

Chúa, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Lạy Thiên

Chúa bậc tông đồ đồng thanh ca ngợi, ca

ngợi và tôn vinh Ngài. Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Ngày 27 - 12

Lễ Thánh Gioan, Tông Đồ

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng

Ngài là Thiên Chúa, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Lạy Thiên

Chúa đoàn tử đạo quang huy hùng dũng, đồng thanh ca

ngợi, ca ngợi và tôn vinh Ngài.
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Alleluia
Ngày 28 - 12

Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo

Xuân Hoàng, O.Cist
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Phần VII

Lễ Truyền Thống Dân Tộc
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Có thể dùng cho:
Lễ Tạ Ơn Khấn Dòng
Lễ Tạ Ơn Chịu Chức
Lễ Tạ Ơn Trong Các Dịp Khác
Lễ Chung Về Đức Mẹ

A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

Cúa đã , đã   ô ữ đề a ả, ậ

a ( )- a Nườ () í  () í ô. Tậ

a ( )- a Nườ () í  í ô.
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4

& b
%

Alleluia
Lễ Tất Niên - Tạ Ơn Chúa

Một Năm Đã Qua

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Púc ay ẻ ắn ne à ữ ờ Tên Cúa.

Tậ ạn púc ay a ân ữ ờ Cúa ryền.
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Alleluia
Lễ Giao Thừa - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Vọng Mẹ Lên Trời, Chiều 14 - 8

Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

Này ( ) ạ ày, ú  ú ụ Cúa,

ã ã à ă ú ụ a Nà.
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Alleluia
Lễ Tân Niên - Mồng Một Tết

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay, người kính sợ Thiên Chúa,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

Con cháu của họ sẽ hùng cường và dòng

dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
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Alleluia
Lễ Mồng 2 Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như

Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong

Thầy,

Tế Trng ThTế Trng Th , Alleluia Theo Chúa Nhật 17 ThườngNiên, Năm A; hoặc lễ
Thánh Têrêsa HàiĐồngGiêsu, ngày 1 - 10.

thì sinh nhiều hoa trái.
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Alleluia
Lễ Mồng 3 Tết Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm A

Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm
Xuân Hoàng, O.Cist
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Phần VIII

Cung Hiến ThánhĐường
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Mẫu câu xướng 1

Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hoá nhà này,

để Danh Ta, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời.

Hoặc dùngmẫu câu xướng số2này

Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để Danh

Ta ngự nơi đây, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời.
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Xuân Hoàng, O.Cist
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Alleluia
Ngày Cung Hiến Thánh Đường - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, Ngày 9 - 11
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

úa : Ta đ cọ     y,

để a Ta ự ơ đy, để a Ta ự ơ

đy đế ô đờ , đế ô  đờ.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Ngày Cung Hiến Thánh Đường

Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Chúa phán: Trời là ngai của Ta, và đất là

bệ dưới chân Ta. Các ngươi sẽ xây cho Ta, Các

ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào?

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường - Mẫu 1

(Tại Chính Thánh Đường Được Cung Hiến)

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa phán: Trời là ngai của Ta, và đất (í i)- là

bệ, là bệ dưới chân Ta. Các ngươi sẽ xây cho

Ta nhà nào? Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào?

2
4

2
4

& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường - Mẫu 2

(Tại Chính Thánh Đường Được Cung Hiến)

?
b ∑

& b
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?
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& b
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œ
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œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ
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œ œ œ ™ œ œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ ˙ œ
j ‰

œ ™

œ œ œ œ œ œ ™

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ
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œ ™ œ œ œ œ

œ
‰
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œ
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œ œ œ

œ œ œ œ œ ™ œ
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œ ™ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
j ≈
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Al l- l- - . Al l- l- .-

Al l- l- .- Al l- l- -

Al l- l- .- Al l- l- .-

. Al l- l- .- Al l- l- .-

Cú : Tờ l  ủ T,  đấ í l

ệ, l ệ ướ  T. C ươ ẽ xy 

T  ,  ườ ẽ xy  T  ?

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường - Mẫu 3

(Tại Chính Thánh Đường Được Cung Hiến)

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa phán: Nhà của Ta (i), nhà của Ta sẽ ở giữa

chúng Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và

chúng (í i)- sẽ là, sẽ là dân riêng của Ta.

2
4

2
4

& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường

(Ngoài Thánh Đường Được Cung Hiến)
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Cúa : T  của Tầ, a  ì ẽ được, a

ì ì ẽ ấ  a õ cửa ì ẽ ở c.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Cung Hiến Bàn Thờ - Mẫu 2

Mẫu 1 Theo Lễ Cung Hiến Thánh Đường Sài gòn, Ngày 9 - 12

Xuân Hoàng, O.Cist
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Phần IX

PhầnChungĐức Mẹ& Các Thánh
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Kính chào Trinh Nữ Ma ri- a- đầy ơn

phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ được chúc

phúc giữa các người phụ nữ.

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ I

x. Lc 1, 28 - Mẫu 1

Mẫu Khác Theo Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Ngày 8 - 12

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Kính chào Trinh Nữ Ma ri- a- đầy ơn

phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh

Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

2
4&

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ I

x. Lc 1, 28 - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ạy ứ ẹ ồ   - ,- ẹ ậ ễ

ú, vì ã  ằ,  ằ Cú ẽ ự

ệ () ữ ì, ữ ì ườ ã  ẹ ế.

2
4

2
4

& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ II

x. Lc 1, 45 - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày 11 - 2
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 e- - - .  e- - .-

 e- - .-  e- - -

 e- - .-  e- - .-

.  e- - .-  e- - .-

Hỡ T ữ  - ,-     ẻ 

ằ ờ     ẽ đượ ự ệ.
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2
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& b
%

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ II

x. Lc 1, 45 - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Đức Trinh Nữ Ma ri- a,- thật diễm phúc, vì Mẹ

hằng ghi nhớ Lời Thiên Chúa phán truyền và luôn

luôn suy niệm trong lòng
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& b
%

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ III

x. Lc 2, 19

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Púc ay ẻ ắn ne à ữ ờ Tên Cúa.

Tậ ạn púc ay a ân ữ ờ Cúa ryền.
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%

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ IV

x. Lc 11, 28 - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Vọng Mẹ Lên Trời, Chiều 14 - 8

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Đức Ma ri- - a tinh tuyền thánh thiện,

Mẹ diễm phúc dường bao, xứng muôn lời khen

ngợi. Vì Mẹ đã sinh hạ Đức Ki tô- mặt trời công

chính, là Thiên Chúa chúng con.

2
4

2
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& b
% Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ V
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Hỡi Đức Trinh Nữ Ma ri- a.- Bà có phúc và xứng đáng

được mọi người ca tụng, vì từ nơi Bà phát xuất

Mặt Trời Công Chính là Đức Ki tô,- Chúa chúng

tôi, là Đức Ki tô- Chúa chúng tôi.
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Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ VI

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con

trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em ma- nu- -

el, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ VII

Mùa Vọng 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin

Chúa

Nếu ca đoàn ít người, có thểdùngmẫu Alleluia 2 bè dưới đây.

cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chung Cho Lễ Đức Mẹ VII

Mùa Vọng 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính,

vì Nước Trời, Nước Trời là của họ.
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Xuân Hoàng, O.Cist%

Alleluia
Chung Lễ Thánh Tử Đạo I

x. Mt 5, 10 - Mẫu 1

Mẫu 2 Theo Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ngày 24 - 11
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời, vì Nước Trời, Nước Trời là của họ.
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Alleluia
Chung Lễ Thánh Tử Đạo I

x. Mt 5, 10 - Mẫu 3

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Cúa ó: "V ọ, c x á ế c  c,

để ờ ự ậ, để ờ ự ậ, ọ cũ

được á ế".
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Chung Lễ Thánh Tử Đạo II

x. Ga 17, 19
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân

ái, hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng

đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.
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Alleluia
Chung Các Thánh Tử Đạo III

x. 2 Cr 1, 3b-4a - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân

ái, hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng

đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.
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Alleluia
Chung Các Thánh Tử Đạo III

x. 2 Cr 1, 3b-4a - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay người biết kiên trì, kiên trì chịu

đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tinh

luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống đời đời.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Chung Lễ Thánh Tử Đạo IV

x. Gc 1, 12

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al - le lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Ki -

tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí

của Thiên Chúa ngự trị trên anh em.
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Chung Lễ Thánh Tử Đạo V

x. 1 Pr 4, 14

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng

Ngài là Thiên Chúa, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Lạy Thiên

Chúa đoàn tử đạo quang huy hùng dũng, đồng thanh ca

ngợi, ca ngợi và tôn vinh Ngài.
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Chung Lễ Thánh Tử Đạo VI

Xuân Hoàng, O.Cist

?

&

?

&

&

&

&

œœ
r

œœ œœ œœ ™

™ œœ œ
œ

œ
œ

œ
œ

™

™

œœ œœ œœ# ˙̇

œ
R œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙

œœ
j ≈

œœ
r
œœ œœ œœ ™

™ œœ œ
œ

œ
œ

œ
œ

™

™

œœ œ œ œ
˙
˙

œ
œ
j
‰

œ œ

œ
J ≈ œ

R œ œ œ ™ œ œ œ œ ™

œ œ œ ˙ œ
J ‰

œ œ œ ™ œ
J œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
J ‰ œ œ

œ œ œ œ œ ™

œ œ œ œ œ ™ œ œ œ

œ ™ œ
j

œ ™ œ
œ œ ˙ œ

J
≈

371



Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúng tôi rao giảng một Đức Ki tô,- Đấng chịu đóng đinh.

Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên

Chúa, Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
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Alleluia
Chung Lễ Thánh Tử Đạo VII

x. 1 Cr 1, 23a. 24b
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Alleluia
Thánh Mục Tử&Tiến SĩHội Thánh

A. Các Thánh Mục Tử:

I. Mt 23, 9b.10b: theo Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A

II. Mt 28, 19a.20b: theo Lễ Chúa Thăng Thiên

III. Mc 1, 17: theo Chúa Nhật V Thường Niên, Năm C.

IV. Lc 4, 18: theo Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm B.

V. Ga 10, 14: theo Chúa Nhật IV Phục Sinh.

VI. Ga 15, 5: theo Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A.

VII. Ga 15, 15b: trang 374.

VIII. 2 Cr 5, 19: theo Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C.

B. Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh:

I. Mt 5, 16: theo lễ thánh Alphongsô Maria Liguori, Ngày 1-8.

II. Mt 23, 9b.10b: theo Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A.

III. Ga 6, 63c.68c: theo Chúa nhật XXII Thường Niên, Năm B.

IV. Ga 15, 5: theo Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A.

V. Cv 16, 14b: theo Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A.

VI. 1 Cr 1, 18: trang 375.

VII. 1 Cr 2, 7: trang 376.

VIII. Theo Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B.
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Al le- lu- ia.- Al - le lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất

cả, tất cả những gì, những gì Thầy nghe được nơi Cha của

Thầy, Thầy đã cho anh em được biết.
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Alleluia
Chung Thánh Mục Tử VII

x. Ga 15, 15b

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lời rao giảng về thập giá Đức Ki tô- là một

sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất,

nhưng đối với những người được cứu độ, thì

đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.
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Alleluia
Chung Thánh Tiến Sĩ VI

x. 1 Cr 1, 18
Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

Cú ô ả ạy ẽ ô a ệ ầ ủa Tê

Cúa, ẽ ô a à Tê Cúa đã ề

đị ừ rướ ô đờ.
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Alleluia
Chung Thánh Tiến Sĩ VII

x. 1 Cr 2, 7

Xuân Hoàng, O.Cist
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377

Chung Các Thánh Trinh Nữ

I. Ga 14, 23: theo Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al -

le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Đây là người trinh nữ khôn ngoan khi Chúa

đến thấy còn tỉnh thức, nên sẽ được

vào dự tiệc cưới với Người.

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al -

le - lu - ia. Al - le - lu - ia.
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Alleluia
Chung Các Thánh Trinh Nữ II

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Hỡi bạn trăm năm của Đức Ki tô,- xin hãy

đến, hãy đến lãnh nhận triều thiên vinh

hiển từ muôn thuở dành cho ái nữ của Ngài.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chung Các Thánh Trinh Nữ III

Xuân Hoàng, O.Cist
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Alleluia
Chung Các Thánh Nam Nữ

I. Mt 5, 3: theo Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm B.

II. Mt 5, 6: trang 380.

III. Mt 5, 8: trang 381.

IV. x. Mt 11, 25: theo Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A.

V. Mt 11, 28: theo lễ Các Thánh Nam Nữ, Ngày 1 – 11.

VI. Mt 23, 11.12b: trang 382.

VII. Lc 21, 36: theo Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm B.

VIII. Ga 8, 12: theo lễ thánh Đaminh, Ngày 8-8.

X. Ga 13, 34: theo Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm C.

XI. Ga 14, 23: theo Chúa Nhật VI Phục Sinh.

XII. Ga 15, 4a.5b: theo Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm B.

379



Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được, vì họ sẽ

được, được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- (Al le- lu- -

ia). Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chung Các Thánh Nam Nữ II

x. Mt 5, 6

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ

được, sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al -

le lu- ia.- Al le- lu- ia.-
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Alleluia
Chung Các Thánh Nam Nữ III

x. Mt 5, 8

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Chúa nói: "Trong anh em, người làm lớn hơn

cả, phải làm người phục vụ anh em; vì

ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên".
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Alleluia
Chung Các Thánh Nam Nữ VI

x. Mt 23, 11.12b

Xuân Hoàng, O.Cist
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Phần X

Các LễCó Nghi Thức Riêng
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em

một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh

em luôn mãi.
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& b

I. Bí Tích Thêm Sức

Alleluia
Cử Hành Bí Tích Thêm Sức I

x. Ga 14, 16

Xuân Hoàng, O.Cist%
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự

thật toàn vẹn, và Người sẽ làm, sẽ làm cho anh

em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
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Alleluia
Cử Hành Bí Tích Thêm Sức III

x. Ga 16, 13a ; 14, 26d

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - a. A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Lạ Cúa T Tầ  ự đế, c  ồ í

ữ được ầ ấ ô ơ,  c ửa, c

ửa ê ế N.
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Alleluia
Cử Hành Bí Tích Thêm Sức VI - Mẫu 3

Mẫu 1, 2 Theo Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Phàm ai yêu thương, sẽ được Thiên Chúa sinh ra,

và người ấy, và người ấy, người ấy biết Thiên

Chúa là tình yêu.
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II. Bí Tích Hôn Nhân

%

Alleluia
Thánh Lễ Cử Hành Bí Tích Hôn Nhân I

x. 1 Ga 4, 7b

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- l- - a. Al le- l- a.-

Al le- l- a.- Al le- l- -

Al le- l- a.- Al le- l- a.-

a. Al le- l- a.- Al le- l- a.-

Tên Cúa là ìn yê, cún a ãy yê ươn

na, nư Tên Cúa đã yê ươn cún a.
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Alleluia
Thánh Lễ Cử Hành Bí Tích Hôn Nhân II

x. 1 Ga 4, 8b và 11 - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Tên Cúa là ìn yê, cún a ãy yê ươn

na, nư Tên Cúa đã yê ươn cún a.
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Alleluia
Thánh Lễ Cử Hành Bí Tích Hôn Nhân II

1 Ga 4,8b và 11 - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong

chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta, mới

nên (là) nên hoàn hảo.
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Alleluia
Thánh Lễ Cử Hành Bí Tính Hôn Nhân III

x. 1 Ga 4, 12
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Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- l- - a. Al le- l- - a.

Al le- l- a- Al le- l- a.- Al le- l- -

Al le- l- - a. Al le- l,- al le- l- a.-

a. Al le- l- a.- Al le- l,- al le- l- a.-

Tê Cúa là ì yê, a ở lạ r ì

yê, ì ở r Tê Cúa, à Tê Cúa ở

lạ, ở lạ r ườ ấy.
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Alleluia
Thánh Lễ Cử Hành Bí Tích Hôn Nhân IV

x. 1 Ga 4, 16

Xuân Hoàng, O.Cist
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A - - - . A - - .-

A - - .- A - - -

A - - .- A - - .-

. A - - .- A - - .-

P y, ườ í ợ Tê C,

ữ ư  í ệ ệ C yề .

C  ủ ọ ẽ  ườ  ò

õ ẻ y  đượ C ươ  .
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Alleluia
Thánh Lễ Cử Hành Bí Tích Hôn Phối V

Xuân Hoàng, O.Cist
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III. Bí Tích Truyền Chức

Alleluia

I. Mt 28, 19a.20b: theo Lễ Chúa Thăng Thiên.

II. Lc 4, 18: theo Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm B.

III. Ga 10, 14: theo Chúa Nhật IV Phục Sinh.

IV. Ga 15, 15b: theo Lễ Chung Thánh Mục Tử VII

V. Ga 15. 16: theo Chúa Nhật XXVII Thường Niên, Năm A
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được

sống vui vầy bên nhau.
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& b

Alleluia
Thánh Hiến Trinh Nữ & Tuyên Khấn I

x. Tv 132, 1
Xuân Hoàng, O.Cist%

IV. Thánh Hiến Trinh Nữ& Tuyên Khấn
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II. x. Mt 11, 25: theo Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A

III. Lc 11, 28: theo lễ Vọng Mẹ Lên Trời, Chiều 14 – 8.

VI. Ga 13, 34: theo Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm C.

V. Ga 15, 5: theo Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A.

VI. 2 Cr 8, 9: theo Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C.

VII. Gl 6, 14: theo Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm B.

VIII. x. Pl 3, 8-9: trang 396.
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A e- - - a. A e- - - a.

A e- - a- A e- - a.- A e- - -

A e- - - a. A e- ,- a e- - a.-

a. A e- - a.- A e- ,- a e- - a.-

Tô cấ ậ, cấ ậ ấ ế, ô cấ

ậ, cấ ậ ấ ế,  c ấ cả ư rc rưở,

ể ược ức K ô,- ược ế ợ ớ Nườ.
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Alleluia
Thánh Hiến Trinh Nữ & Tuyên Khấn VIII

x. Pl 3, 8-9

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Anh em chỉ có một cha là Cha trên trời;

và anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki tô.-
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& b
Xuân Hoàng, O.Cist%

V. Lễ Chúc Phong
Viện Phụ& Viện Mẫu

Alleluia
Lễ Chúc Phong Viện Phụ & Viện Mẫu I

x. Mt 23, 9b. 10b - Mẫu 1
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A e- - - a. A e- - - a.

A e- - a- A e- - a.- A e- - -

A e- - - a. A e- ,- a e- - a.-

a. A e- - a.- A e- ,- a e- - a.-

A e cỉ c ộ ca à Ca rê rờ;

a e cỉ c, a e cỉ c, cỉ

c ộ ị ã ạ à ức K .-
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Alleluia
Lễ Chúc Phong Viện Phụ & Viện Mẫu I

x. Mt 23, 9b. 10b - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Ước gì ơn bình an của Đức Ki tô- điều khiển tâm

hồn anh em, vì trong một thân thể thân thể duy nhất anh

em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó.
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Xuân Hoàng, O.Cist

%

Alleluia
Lễ Chúc Phong Viện Phụ & Viện Mẫu II

x. Cl 3, 15
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Phần XI

Lễ Tạ Ơn
Khấn Dòng, Linh Mục,

Các DịpĐặc Biệt
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A - - - a. A - - a.-

A - - a.- A - - -

A - - a.- A - - a.-

a. A - - a.- A - - a.-

Cúa đ , đ   ô đy ữ đề a

ả, ậ a  ủa Nườ () í  í ô. Tậ

a  ủa Nườ () í  í ô.

2
4

2
4

& b
%

Alleluia
Cử nh Thnh Lễ Tạ Ơn 

x. Lc 1, 49

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- - ia. Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Tạ ơn Chúa, anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh,

đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều Thiên Chúa muốn,

Người muốn anh em làm như vậy trong suốt cuộc đời.
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Xuân Hoàng, O.cist
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Alleluia
Cử Hành Thánh Lễ Tạ Ơn II

x. 1 Tx 5, 18
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia- Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu,- al le- lu- ia.-

Lạ C à Cú Tể rờ đấ,

  ợ e,   ợ e C, ì

C đã ặ ả ầ ệ Nướ

Trờ  ữ ườ é ọ.
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Alleluia
Cử Hành Thánh Lễ Tạ Ơn III

x. Mt 11, 25 - Mẫu 1
Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia. Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

ia. Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Cha là Chúa tể đất trời, con xin ngợi

khen, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc

khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
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Alleluia
Cử Hành Thánh Lễ Tạ Ơn III

x. Mt 11, 25 - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist%

?
b ∑

& b
Fine

?
b

U

& b

& b

& b
%

œ
r
œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ

‰™

œ
R

œ œ œ ™ œ œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ ˙ œ
j ‰

œ ™

œ œ œ œ œ œ ™

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ œ œ 

œ
œœ œ ˙ œ

r
≈ œ

j
œ œ œ

œ
j ≈ œ

r
œ œ œ œ

J
œ œ

J
œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

j ≈

405



Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia. Al le- lu- - ia.

Al le- lu- - ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- - ia.

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng

Ngài là Thiên Chúa, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa.

Hội Thánh Chúa trải khắp địa cầu đồng thanh ca

ngợi và tuyên xưng Danh Thánh Ngài.
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Alleluia
Chung Lễ Tạ Ơn IV

Xuân Hoàng, O.cist
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Phần XII

Cầu Cho Các Tín Hữu
ĐãQuaĐời
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Alleluia Cầu Cho Các Tín Hữu Qua ĐờiAlleluia Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời Theo Ngày 2 - 11Theo Ngày 2 - 11 , ặ ử ụ
ộ   ẫ A  ướ đy. T Mù Cy, A đượ
y ế ằ   T Hô T Mừ

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để

ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
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Xuân Hoàng, O.Cist

Alleluia
Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời II

x. Ga 3, 16 - Mẫu 2

Mẫu 1, Theo Chúa Nhật IX Thường Niên, Năm C
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A e- - a.- A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Nế a cù cế ớ ức K ô,- a ẽ

cù ược ố ớ Nườ. Nế a ê â cị

ự a ẽ cù, ẽ cù ể ị ớ Nườ.
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Alleluia
Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời III

x. 2 Tm 2, 11-12a

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - a.- A e- - a.-

A e- - a.- A e- - -

A e- - a.- A e- - a.-

a. A e- - a.- A e- - a.-

Púc ay, úc ay ữ ườ, ữ ườ đã

cế  ơ ĩa Cúa; ọ ẽ được ỉ ơ ô

cò ấ ả ọc ằ ì cc ệc ọ  ẫ e ọ.
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Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời IV

x. Kh 13, 13

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - - . A e- - - .

A e- - - A e- - .- A e- - -

A e- - - . A e- ,-  e- - .-

. A e- - .- A e- ,-  e- - .-

Cú  "Cí Tầy à ự ố ạ à à ự ố

  à Tầy, ẽ  ả ế,   à

Tầy ẽ  ả ế  ờ".
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Alleluia
Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời VII

x. Ga 11, 25a. 26a - Mẫu 1

Xuân Hoàng, O.Cist
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A e- - .- A e- - .-

A e- - .- A e- - -

A e- - .- A e- - .-

. A e- - .- A e- - .-

Cú  "Cí Tầy à ự ố ạ à à ự ố

  à Tầy, ẽ  ả ế,   à

Tầy, ẽ   ờ ả ế".
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Alleluia
Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời VII

x. Ga 11, 25a. 26a - Mẫu 2

Xuân Hoàng, O.Cist
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Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Al le- lu- ia.- Al le- lu- -

Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

ia. Al le- lu- ia.- Al le- lu- ia.-

Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng

ta nóng lòng mong đợi Chúa Giê su- Ki -

tô từ trời xuống cứu chúng ta

2
4

2
4

&
%

Alleluia
Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời VIII

x. Pl 3, 20

Xuân Hoàng, O.Cist
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Mục Lục

STT Tiêu Đề Mùa PV Năm Trang

1 Thông Tin Imprimatur 3

2 Lời Giới Thiệu 5

3 Lưu Ý Quan Trọng 6

4 Phần I - Các Mẫu Alleluia 7 - 15

5 Phần II - Mùa Vọng & Mùa Giáng Sinh 17

6 Chúa Nhật I Mùa Vọng A, B, C 18

7 Chúa Nhật II MV A, B, C 19

8 Chúa Nhật III MV A, B, C 20 - 23

9 Chúa Nhật IV MV A, B, C 24 - 25

10 Lễ Đêm Giáng Sinh Giáng Sinh 26 - 27 & 30

11 Lễ Rạng Đông GS 28 & 31

12 Lễ Ban Ngày GS 29 & 32

13 Lễ Thánh Gia Thất GS A, B, C 33 - 37

14 Lễ Mẹ Thiên Chúa GS A, B, C 38 - 39

15 Chúa Nhật II, Sau Lễ GS GS 40

16 Lễ Chúa Hiển Linh GS 41

17 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa GS A, B, C 42 - 44

18 Phần III – Mùa Chay & Mùa Phục Sinh 45

19 Thứ Tư Lễ Tro Mùa Chay A, B, C 46 - 47

20 Chúa Nhật I MC A, B, C 48 - 50

21 Chúa Nhật II MC A, B, C 51 - 54

22 Chúa Nhật III MC A, B, C 55 - 59

23 Chúa Nhật IV MC A, B, C 60 - 63
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24 Chúa Nhật V MC A, B, C 64 - 69

25 Chúa Nhật Lễ Lá MC A, B, C 70 - 71

26 Thứ 5 TT - Lễ Truyền Dầu MC 72 – 73

27 Thứ 5 TT - Lễ Tiệc Ly MC 74 - 76

28 Thứ 6 Tuần Thánh MC 77 - 78

29 Đại Lễ Phục Sinh Phục Sinh A, B, C 79 - 83

30 Ngày Trong Tuần Bát Nhật PS A, B, C 84

31 Chúa Nhật II PS A, B, C 85 - 87

32 Chúa Nhật III PS A, B, C 88 - 89

33 Chúa Nhật IV PS A, B, C 90 - 91

34 Chúa Nhật V PS A, B, C 92 - 94

35 Chúa Nhật VI PS A, B, C 95

36 Lễ Chúa Thăng Thiên PS A, B, C 96 - 101

37 Chúa Nhật VII PS A, B, C 102 - 104

38 Lễ Chúa T T Hiện Xuống PS A, B, C 105 - 108

39 Phần IV – Mùa Thường Niên 109

40 Chúa Nhật II Thường Niên A, B, C 110 - 112

41 Chúa Nhật III TN A, B, C 113 - 115

42 Chúa Nhật IV TN A, B, C 116 - 118

43 Chúa Nhật V TN A, B, C 119 - 121

44 Chúa Nhật VI TN A, B, C 122 - 124

45 Chúa Nhật VII TN A, B, C 125 - 127

46 Chúa Nhật VIII TN A, B, C 128 - 130

47 Chúa Nhật IX TN A, B, C 131 - 134

48 Chúa Nhật X TN A, B, C 135 - 138
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49 Chúa Nhật XI TN A, B, C 139 - 142

50 Chúa Nhật XII TN A, B, C 143 - 145

51 Chúa Nhật XIII TN A, B, C 146 - 148

52 Chúa Nhật XIV TN A, B, C 149 - 152

53 Chúa Nhật XV TN A, B, C 153 - 155

54 Chúa Nhật XVI TN A, B, C 156 - 159

55 Chúa Nhật XVII TN A, B, C 160 - 163

56 Chúa Nhật XVIII TN A, B, C 164 - 167

57 Chúa Nhật XIX TN A, B, C 168 - 171

58 Chúa Nhật XX TN A, B, C 172 - 174

59 Chúa Nhật XXI TN A, B, C 175 - 177

60 Chúa Nhật XXII TN A, B, C 178 - 180

61 Chúa Nhật XXIII TN A, B, C 181 - 183

62 Chúa Nhật XXIV TN A, B, C 184 - 186

63 Chúa Nhật XXV TN A, B, C 187 - 189

64 Chúa Nhật XXVI TN A, B, C 190 - 192

65 Chúa Nhật XXVII TN A, B, C 193 - 196

66 Chúa Nhật XXVIII TN A, B, C 197 - 199

67 Chúa Nhật XXIX TN A, B, C 200 - 202

68 Chúa Nhật XXX TN A, B, C 203 - 205

69 Chúa Nhật XXXI TN A, B, C 206 - 208

70 Chúa Nhật XXXII TN A, B, C 209 - 211

71 Chúa Nhật XXXIII TN A, B, C 212 - 216

72 Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo Theo Lễ Thăng Thiên 96 - 101

73 Phần V - Lễ Trọng Về Chúa Trong Mùa Thường Niên 217
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74 Lễ Chúa Ba Ngôi TN A, B, C 218 - 222

75 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô TN A, B, C 223 - 225

76 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu TN A, B, C 226 - 228

77 Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ TN A, B, C 229 - 233

78 Phần VI - Lễ Trọng, Lễ Kính, Lễ Nhớ, Trong Năm PV 235

79 Kính Thánh Danh Chúa Giêsu Ngày 3 Tháng 1 236 - 237

80 Thánh Maurô & Placiđô, Đan sĩ Ngày 15 // 238

81 Thánh Antôn Viện Phụ Ngày 17 // 239

82 Thánh Phaolô TĐ Trở Lại Ngày 25 // 240

83 Thánh Timôthê và Titô Ngày 26 // 241

84 Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô Ngày 26 // 242

85 Dâng Chúa Trong Đền Thờ Ngày 2 Tháng 2 243 - 144

86 Thánh Scôlatica Trinh Nữ Ngày 10 // 245

87 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 // 246

88 Lập Tông Toà Thánh Phêrô Ngày 22 // 247

89 Thánh Giuse, Bạn Đức Maria Ngày 19 Tháng 3 248 - 250

90 Lễ Truyền Tin Ngày 25 // 251 - 254

91 Thánh Macrcô, Tg Sách TM Ngày 25 Tháng 4 254

92 Thánh Catarina, Siêna Ngày 29 // 255

93 Thánh Giuse Thợ Ngày 1 Tháng 5 256 - 257

94 Thánh Athanasiô, TSHT Ngày 2 // 258

95 Thánh Philiphê & Giacôbê, T.Đồ Ngày 3 // 259

96 Thánh Mathia, Tông Đồ Ngày 14 // 260

97 Đức Maria Thăm Bà Êlisabét Ngày 31 // 261

98 Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội Thứ 2 Sau Lễ CTTHX 262
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99 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Thứ 7 Sau Lễ TTCGS 263

100 Thánh Banaba, Tông Đồ Ngày 11 Tháng 6 264

101 Lễ Vọng Sn Thánh Gioan Chiều 23 // 265

102 Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô Ngày 24 // 266 - 267

103 Lễ Vọng Thánh Pr & Pl Chiều 28 // 268

104 Thánh Phêrô & Phaolô, TĐ Ngày 29 // 269 - 272

105 Thánh Tôma, Tông Đồ Ngày 3 Tháng 7 273

106 Thánh Biển Đức, Viện Phụ Ngày 11 // 274

107 Thánh Nữ Maria Mađalêna Ngày 22 // 275

108 Thánh Giacôbê, Tông Đồ Ngày 25 // 276

109 Thánh Gioankim và Anna Ngày 26 // 277

110 Thánh Mácta Ngày 29 // 278

111 Thánh Inhaxiô Lôyôla Ngày 31 // 279

112 Thánh Alphongsô Maria Liguori Ngày 1 Tháng 8 280

113 Thánh Gioan Maria Vianney Ngày 4 // 281

114 Lễ Chúa Hiển Dung Ngày 6 // 282 - 284

115 Thánh Đaminh (Dominico) Ngày 8 // 285

116 Thánh Laurensô, Phó Tế, Tử Đạo Ngày 10 // 286

117 Lễ Vọng Mẹ Hồn Xác Lên Trời Chiều 14 // 287

118 Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày 15 // 288 - 291

119 Thánh Bênađô Viện phụ Xitô Ngày 20 // 292

120 Thánh Pio X, Giáo Hoàng Ngày 21 // 293

121 Lê Đức Maria Trinh Nữ Vương Ngày 22 // 294

122 Thánh Bathôlômêô, Tông Đồ Ngày 24 // 295

123 Thánh Nữ Mônica Ngày 27 // 296
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124 Thánh Augustinô Ngày 28 // 297

125 Thánh Gioan Tg Bị Trảm Quyết Ngày 29 // 298

126 Lễ Sinh Nhật Đức Maria Ngày 8 Tháng 9 299

127 Lễ Suy Tôn Thánh Giá Ngày 14 // 300 - 302

128 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Ngày 15 // 303

129 Thánh Matthêu, Tông Đồ Ngày 21 // 304

130 Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm Ngày 27 // 305

131 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Ngày 29 // 306

132 Thánh Giêrônimô, Lm, Ts HT Ngày 30 // 307

133 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Ngày 1 Tháng 10 308

134 Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ Ngày 2 // 309

135 Thánh Phanxicô Assisi Ngày 4 // 310

136 Lễ Đức Maria Mân Côi Ngày 7 // 311

137 Thánh Têrêsa Avila Ngày 15 // 312

138 Thánh Inhaxiô Antiôkia Ngày 17 // 313

139 Thánh Luca, Tg Sách TM Ngày 18 // 314

140 Thánh Simon & Giuđa, T.Đồ Ngày 28 // 315

141 Lễ Các Thánh Nam Nữ Ngày 1 Tháng 11 316 - 319

142 Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời Ngày 2 // 320 - 325

143 CHTĐ Latêranô Ngày 9 // 326

144 CHTĐ Thánh Phêroo & Phaolô Ngày 18 // 327

145 Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Ngày 21 // 328

146 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ngày 24 // 329

147 Thánh Andrê, Tông Đồ Ngày 30 // 330

148 Thánh Phanxicô Xaviê Ngày 3 Tháng 12 331
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149 Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Ngày 8 // 332 - 334

150 CHTĐ Đức Bà Sài Gòn Ngày 9 // 335

151 Thánh Têphanô, Tử Đạo Ngày 26 // 336

152 Thánh Gioan, Tông Đồ Ngày 27 // 337

153 Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo Ngày 28 // 338

154 Phần VII - Lễ Truyền Thống Dân Tộc 339

155 Lễ Tất Niên - Tạ Ơn Chúa Truyền Thống Dân Tộc 340

156 Lễ Đêm Giao Thừa Truyền Thống Dân Tộc 341

157 Mồng 1 Tết, Lễ Tân Niên Truyền Thống Dân Tộc 342

158 Mồng 2 Tết, Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên // 343

159 Mồng 3 Tết, Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm // 344

160 Tết Trung Thu Rằm Tháng 8 Cuối tr. 344

161 Phần VIII - Cung Hiến Thánh Đường 345

162 Ngày Cung Hiến Thánh Đường 346 – 347

163 Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường 348 – 351

164 Cung Hiến Bàn Thờ 352

165 Phần IX - Phần Chung Đức Mẹ & Các Thánh 353

166 Lễ Chung Về Đức Mẹ 354 - 363

167 Lễ Chung Về Thánh Tử Đạo 364 - 372

168 Lễ Chung Về Thánh Mục Tử & Thánh Tiến Sĩ 373 - 376

169 Lễ Chung Về Thánh Trinh Nữ 377 - 378

170 Lễ Chung Về Thánh Nam Nữ 379 - 382

171 Phần X - Các Lễ Có Nghi Thức Riêng 383

172 Cử Hành Bí Tích Thêm Sức 384 - 386

173 Cử Hành Bí Tích Hôn Nhân 387 - 392
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174 Cử Hành Bí Tích Truyền Chức 393

175 Thánh Hiến Trinh Nữ & Tuyên Khấn 394 – 396

176 Lễ Chúc Phong Viện Phụ & Viện Mẫu 397 – 399

177 Phần XI - Lễ Tạ Ơn (Khấn Dòng, Linh Mục, Các Dịp Đặc Biệt) 401 - 406

178 Phần XII - Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 407 – 413

179 Mục Lục 415 - hết
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